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Chính sách bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH) ở Việt Nam bắt đầu thực hiện từ năm 1962 theo Nghị định số 218/CP ngày 27 tháng 12 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ tạm thời về các chế độ BHXH đối với công nhân viên chức Nhà nước, bao gồm chủ yếu các chính sách về hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản và tai nạn lao động, đối tượng chỉ bao gồm lao động khu vực nhà nước. Ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là NSNN) chịu trách nhiệm chi trả các chế độ BHXH.
Bước vào thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế, với sự phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần, chính sách BHXH cũng từng bước được sửa đổi, bổ sung, mở rộng ra các khu vực kinh tế khác. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (1991) đề ra mục tiêu “thiết lập một hệ thống đồng bộ và đa dạng về bảo hiểm và trợ cấp xã hội…”. Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, với quan điểm “Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách” đã phát triển mục tiêu “Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội”.
Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 1997 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ BHXH nêu rõ “BHXH là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc”. Quan điểm này tiếp tục được kế thừa và thể hiện sâu sắc hơn trong Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là BHYT) giai đoạn 2012 - 2020 (Nghị quyết 21-NQ/TW) “BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội”. 
Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (Nghị quyết số 15-NQ/TW) và Nghị quyết số 21-NQ/TW cũng đặt mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia BHYT. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối Quỹ BHYT. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế”.
Nhằm cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 15-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự án Luật BHXH (sửa đổi) tại Tờ trình số 28/TTr-CP ngày 07 tháng 02 năm 2014 để Quốc hội khoá XII xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3. Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật BHXH số 58/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật BHXH năm 2014) tại kỳ họp thứ 4. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016; riêng quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
Luật BHXH năm 2014 thay thế Luật BHXH số 71/2006/QH11 với những điều chỉnh bổ sung, sửa đổi nổi bật, bao gồm: (1) Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đến những người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng[footnoteRef:1] và những người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp[footnoteRef:2]; (2) Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện[footnoteRef:3]; (3) Tăng thời gian nghỉ chế độ khi sinh con và nhận nuôi con nuôi từ 4 tháng lên 6 tháng[footnoteRef:4] và bổ sungg quy định chế độ nghỉ thai sản đối với nam giới khi vợ sinh con[footnoteRef:5]; chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ[footnoteRef:6]; (4) Điều chỉnh công thức tính lương hưu[footnoteRef:7]; (5) Thực hiện linh hoạt chính sách BHXH tự nguyện như đa dạng mức đóng và phương thức đóng góp, giảm mức đóng góp tối thiểu, Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện[footnoteRef:8] và (6) Bổ sung quy định chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và BHYT của cơ quan BHXH[footnoteRef:9]...  [1:  Điểm b khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014.]  [2:  Khoản 2 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 (được quy định chi tiết tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP).]  [3:  Khoản 2 Điều 6, khoản 1 Điều 87 Luật BHXH năm 2014 (được quy định chi tiết tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP).]  [4:  Khoản 1 Điều 34 và Điều 36 Luật BHXH năm 2014.]  [5:  Điểm e khoản 1 Điều 31 và khoản 2 Điều 34 Luật BHXH năm 2014.]  [6:  Điểm c khoản 1 Điều 31và Điều 35 Luật BHXH năm 2014 (được quy định chi tiết tại Mục 1 Chương II Nghị định số 115/2015/NĐ-CP).]  [7:  Khoản 2 Điều 56 và điểm g khoản 1 Điều 62 Luật BHXH năm 2014.]  [8:  Điều 87 Luật BHXH năm 2014]  [9:  Khoản 3 Điều 13 Luật BHXH năm 2014.] 

Song song với quá trình triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII tiếp tục xem xét chủ trương cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công với cách mạng và đưa vào Chương trình làm việc toàn khoá. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao cho Ban cán sự đảng Chính phủ nghiên cứu Đề án cải cách chính sách BHXH để trình Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII tại Hội nghị lần thứ 7 diễn ra đầu năm 2018 độc lập với Đề án cải cách chính sách tiền lương cũng như vấn đề cải cách chính sách ưu đãi người có công.
Sau gần 2 năm triển khai nghiên cứu, lấy ý kiến sâu, rộng đối với Đề án cải cách chính sách BHXH, Bộ Chính trị đã trình và được Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII thông qua Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH tại Hội nghị lần thứ 7 diễn ra vào tháng 5 năm 2018 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 28-NQ/TW). Có thể nói, Nghị quyết số 28-NQ/TW đã kế thừa và phát triển các chủ trương, quan điểm của Đảng về vấn đề cải cách chính sách BHXH, đưa ra những mục tiêu bao trùm và cụ thể cũng như 11 nội dung cải cách căn bản cũng như 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp toàn diện. Chính vì thế, giai đoạn năm 2018 đến nay, công tác tổ chức triển khai thi hành Luật BHXH năm 2014 một mặt tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về BHXH; một mặt được cập nhật, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tinh thần cải cách tại Nghị quyết số 28-NQ/TW và tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội của đất nước. 
Do đó, thực hiện phân công của Chính phủ tại Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành tổng kết thi hành Luật BHXH năm 2014 theo nguyên tắc: Bám sát vào các quy định của Luật trên cơ sở so sánh, đối chiếu với các mục tiêu mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt ra để đánh giá mặt được, hạn chế; lấy bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước, xu hướng của quốc tế và yêu cầu chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động để xác định nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan và đề xuất các giải pháp hướng tới hoàn thành các mục tiêu mà Trung ương Khoá XII đã đặt ra đến năm 2030.
Căn cứ vào mục đích tổng kết, thi hành Luật BHXH năm 2014 và các mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW, Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật BHXH năm 2014 giai đoạn 2016 - 2021 được đánh giá trên hai góc độ sau đây:
(1) Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành Luật BHXH năm 2014;
(2) Tình hình thực hiện Luật BHXH năm 2014 và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung.
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[bookmark: _Toc63186680]1.1. Việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH năm 2014
Ngay sau khi Luật BHXH năm 2014 được Quốc hội thông qua, Chính phủ và các bộ đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc (đối với khu vực dân sự và khu vực lực lượng vũ trang); BHXH tự nguyện; bảo hiểm hưu trí bổ sung; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện; việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng và điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH định kỳ… 
Trong quá trình xây dựng, trình ban hành và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, các cơ quan chủ trì đã gặp không ít khó khăn do có những vấn đề mới lần đầu tiên được điều chỉnh ở Việt Nam như bảo hiểm hưu trí bổ sung; BHXH bắt buộc đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện… Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các văn bản đã được ban hành bảo đảm tiến độ và yêu cầu đặt ra.
Cùng với việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, công tác báo cáo về tình hình thực hiện BHXH cũng được thực hiện thường xuyên, đảm bảo chất lượng nhằm chủ động có các biện pháp giải quyết các vấn đề phát sinh của các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật BHXH năm 2014, điển hình như quy định về BHXH một lần và cách tính lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021.
Tại các địa phương, theo trách nhiệm được quy định tại Luật BHXH 2014, Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành, cơ quan có liên quan đã ban hành nhiều văn bản về quy chế, kế hoạch phối hợp công tác trong xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. 
Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật BHXH năm 2014 ở tất cả các cấp đã được ban hành kịp thời, bảo đảm tiến độ và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014.
[bookmark: _Toc63186681]1.2. Công tác ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 
Ban hành các văn bản về quy trình, thủ tục tham gia BHXH và thụ hưởng các chế độ BHXH đóng vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật BHXH vào cuộc sống. Ngay sau khi Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, BHXH Việt Nam đã rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy định về mẫu sổ, mẫu hồ sơ và quy trình thu, chi, giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo thẩm quyền cũng như các văn bản triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật.
[bookmark: _Toc63186682]1.3. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp 
Sự phối hợp công tác giữa các ngành, các cấp và các đối tác xã hội đóng vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH năm 2014. Trong giai đoạn vừa qua, sự phối hợp công tác cũng được thể hiện nổi bật trong công tác thanh tra liên ngành về triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014 và hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH. 
Cơ quan BHXH đã chủ động xây dựng và ký kết các chương trình, quy chế phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH trong đó có nội dung về tuyên truyền BHXH với các bộ, ban, ngành như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến cuối năm 2018, ở Trung ương, BHXH Việt Nam đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT với 24 đơn vị đầu mối thuộc 18 bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. BHXH Việt Nam cũng phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện và phối hợp với 94 đầu mối thuộc 82 cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền BHXH, BHYT.
Ở địa phương, trên cơ sở nội dung phối hợp khung trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH giữa BHXH Việt Nam với các bộ, ban, ngành ở Trung ương, BHXH các địa phương cùng các sở, ban, ngành đã thống nhất để cụ thể hóa các nội dung cũng như hình thức phối hợp trong tổ chức thực hiện BHXH trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn tại mỗi địa phương. Nhìn chung, công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH tại địa phương đã có chuyển biến tích cực cả trong phối hợp quản lý đơn vị sử dụng lao động, người lao động, đôn đốc đóng BHXH, thu nợ cũng như công tác kiểm tra, xác minh đối tượng, điều kiện hưởng chế độ.
Tuy nhiên, công tác phối hợp tại địa phương còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và mong muốn của lãnh đạo các bộ, ngành và BHXH Việt Nam. Tại những địa phương mà lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các sở, ban, ngành quan tâm chỉ đạo sát sao công tác phối hợp thì kết quả công tác thực hiện chính sách BHXH có chuyển biến rõ rệt; ngược lại tại một số địa phương mà lãnh đạo thiếu sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thì hiệu quả của công tác phối hợp không cao, thậm chí có nơi chỉ mang tính hình thức. Công tác phối hợp tại địa phương chưa có tính ràng buộc pháp lý cao vì chưa có các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành trong việc trao đổi thông tin, phối hợp thanh, kiểm tra, tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật BHXH.
[bookmark: _Toc63186683]II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BHXH
Luật BHXH 2014 giao trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và cơ quan BHXH[footnoteRef:10].  [10:  Tại Điều 10, Điều 12, Điều 14, Điều 15 và Điều 23 Luật BHXH 2014.] 

[bookmark: _Toc63186684]2.1. Tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH
Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH luôn được coi là một trong những nội dung quan trọng hỗ trợ công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách BHXH và triển khai tổ chức thực hiện BHXH trong thực tiễn. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH luôn đồng hành với các hoạt động về BHXH, đã và đang góp phần không nhỏ để hỗ trợ, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng; giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu được chủ trương, chính sách của Nhà nước về BHXH và quyền, trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH. 
Trong giai đoạn 2016 - 2021, công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH đã chuyển biến tích cực theo hướng gắn với phát triển đối tượng. Ngay sau khi Luật BHXH 2014 được thông qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã biên soạn tài liệu tập huấn về Luật BHXH năm 2014 và tổ chức tập huấn cho các báo cáo viên của các bộ, ngành và cho người lao động và người sử dụng lao động tại một số địa phương ở ba miền Bắc, Trung và Nam. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể tổ chức hàng nghìn hội nghị, hội thảo, hội thi về BHXH, đối thoại trực tiếp với các nhóm đối tượng tại các vùng, miền, các khu công nghiệp và khu dân cư.
Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH thông qua tài liệu phát tay và các ấn phẩm là một trong các hoạt động truyền thông truyền thống đã mang lại hiệu quả tích cực trong lĩnh vực BHXH và được các cơ quan có liên quan chú trọng thực hiện, cụ thể: 
- Tiến hành biên soạn và phát hành nhiều ấn phẩm nguồn đến toàn bộ hơn 11 nghìn xã trên toàn quốc, bao gồm: Sách về những điểm mới của Luật BHXH năm 2014; Sách hỏi đáp về chính sách BHXH; tờ rơi; 
- BHXH Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chuyên trang tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên các số của Tạp chí Báo cáo viên; chuyên trang tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên các số của bản tin Thông báo nội bộ; chuyên trang tuyên truyền về BHXH, BHYT trên sổ tay Báo cáo viên năm 2017.
Nhận thức được tầm quan trọng và thế mạnh của các cơ quan truyền thông đại chúng, các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH đã chủ động thực hiện các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng với các hình thức như mở chuyên đề, chuyên trang, tiểu mục giải đáp với bạn đọc những nội dung về chính sách BHXH. Các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH trên các chuyên mục riêng trên đài Truyền hình Việt Nam như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chuyên mục “Lao động và công đoàn”; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chuyên mục “Thanh niên lập nghiệp”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chuyên mục “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, Hội Nông dân Việt Nam với chuyên mục “Pháp luật với nhà nông”. 
Đặc biệt, Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam đã thể hiện được vai trò là một trong những kênh thông tin chủ lực của ngành BHXH trong tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH. Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam đã đăng tải hàng nghìn tin, bài với nội dung tập trung phản ánh các kết quả thực hiện Luật BHXH năm 2014. Đặc biệt năm 2019, Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam đã xây dựng, vận hành Fanpage BHXH Việt Nam trên Facebook nhằm tăng hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách BHXH tới người dân, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ. 
[bookmark: _Toc63186685]2.2. Những hạn chế, vướng mắc trong tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH
Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH cho cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, người lao động và người dân ở một số địa phương còn nhiều bất cập, bao gồm: 
- Chưa xác định đúng tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH nên việc triển khai thực hiện chưa đồng bộ, đầu tư nguồn lực con người và tài chính cho công tác này chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Hầu hết các địa phương đều báo cáo là đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH của họ chưa được tập huấn bài bản về kiến thức và kỹ năng tuyên truyền và nguồn kinh phí dành cho công tác này hoàn toàn dựa vào nguồn ngân sách rất hạn hẹp của địa phương; 
- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH chưa được tiến hành thường xuyên, nhiều địa phương thường chỉ tập trung tổ chức vào thời điểm Luật BHXH năm 2014 hoặc văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, trong khi việc phát triển đối tượng tham gia BHXH cũng như sự rời bỏ hệ thống của người lao động thông qua việc hưởng chế độ BHXH một lần xảy ra hàng ngày; 
- Đối tượng được tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về pháp luật BHXH còn hạn hẹp, mới chỉ tập trung ở các khu đô thị, khu công nghiệp, các doanh nghiệp lớn và khu vực việc làm chính thức; còn rất hạn chế ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt ở các làng nghề và khu vực việc làm phi chính thức - những nơi mà việc phát triển đối tượng rất cần được quan tâm. 
- Thời gian qua, cơ quan quản lý nhà nước về BHXH ở trung ương và địa phương hầu như chưa được bố trí hoặc bố trí rất ít kinh phí tuyên truyền BHXH từ ngân sách nhà nước cho nên việc chỉ đạo, tổ chức, thực hiện tuyên truyền còn nhiều bất cập.
- Nhận thức về ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia BHXH của một bộ phận doanh nghiệp, người lao động và người dân còn rất hạn chế do thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật về BHXH cũng như thiếu niềm tin vào hệ thống. 
[bookmark: _Toc63186686]2.3. Các giải pháp để tuyên truyền, phổ biến hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH 
- Cần có kế hoạch tổng thể về tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH cho từng giai đoạn và kế hoạch chi tiết cho từng năm trong toàn hệ thống cơ quan BHXH để có thể tận dụng tối đa nguồn kinh phí hạn hẹp của các địa phương và kinh phí từ nguồn quỹ BHXH dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật. 
 - Làm rõ vai trò chủ chốt của cơ quan BHXH trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước về BHXH trong việc tạo được sự đồng thuận lớn trong xã hội khi có những điều chỉnh và sửa đổi chính sách về BHXH trong những năm sắp tới, cũng như nâng cao nhận thức của người dân và các bên liên quan về trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia BHXH.
- Cần bố trí kinh phí tuyên truyền BHXH từ nguồn quỹ BHXH để hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước về BHXH ở trung ương và địa phương tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền về BHXH.
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT BHXH NĂM 2014
VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
I. VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Các quy định chung của Luật BHXH năm 2014 được thể hiện ở Chương I, bao gồm 17 điều (từ Điều 1 đến Điều 17) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; các chế độ BHXH; nguyên tắc BHXH; chính sách của Nhà nước đối với BHXH; nội dung quản lý nhà nước về BHXH; cơ quan quản lý nhà nước về BHXH; hiện đại hóa quản lý BHXH; trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về BHXH; trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính về BHXH; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về BHXH; thanh tra BHXH; quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động; quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động; chế độ báo cáo, kiểm toán và các hành vi bị nghiêm cấm.
1.1. Mặt được
- Về phạm vi và đối tượng áp dụng, Luật BHXH năm 2014 đã quy định cụ thể đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện Luật. Kết quả sau 06 năm thực hiện Luật BHXH năm 2014 cho thấy đối tượng tham gia BHXH tăng dần qua các năm, từ 13,06 triệu người tham gia năm 2016 lên đến gần 16,55 triệu người tham gia năm 2021 (tăng 26,72% so với năm 2016). Trong đó, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh từ khoảng 0,2 triệu người tham gia năm 2016 lên gần 1,45 triệu người tham gia năm 2021, chiếm 3,25% lực lượng lao động trong độ tuổi (tăng 7,25 lần so với năm 2016); hoàn thành vượt mức mục tiêu đặt ra “đến năm 2021 có 1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện” trong Nghị quyết số 28-NQ/TW.
Bảng 1: Số người tham gia BHXH giai đoạn 2016 - 2021
Đơn vị tính: Người, %
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Số người tham gia BHXH bắt buộc
	12.851.833
	13.596.146
	14.455.069
	15.204.036
	15.050.944
	15.097.007

	Số người tham gia BHXH tự nguyện
	203.871
	224.243
	277.190
	558.109
	1.125.236
	1.449.820

	Tỷ lệ so với LLLĐ trong độ tuổi
	0,43%
	0,47%
	0,57%
	1,14%
	2,34%
	3,25%

	Tổng số người tham gia BHXH
	13.055.704
	13.820.389
	14.732.259
	15.762.145
	16.176.180
	16.546.827

	Tỷ lệ so với LLLĐ trong độ tuổi
	27,37%
	28,67%
	30,25%
	32,10%
	33,26%
	37,1%


Nguồn: BHXH Việt Nam; Tổng cục Thống kê
- Việc bổ sung một số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc so với Luật BHXH năm 2006 bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đã góp phần mở rộng diện bao phủ của chính sách, bảo đảm an sinh xã hội cho thêm hàng trăm nghìn người lao động[footnoteRef:11].  [11:  Tính đến cuối năm 2021, có 88.179 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và 71.266 người lao động là công dân nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc. Tính đến cuối năm 2019, có 13.533 người tham gia BHXH theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.] 

- Việc quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia BHXH tự nguyện[footnoteRef:12] đã góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian qua. [12:  Khoản 3 Điều 3, khoản 2 Điều 6 Luật BHXH 2014 quy định việc hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.] 

- Để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về BHXH của người lao động Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015, trong đó có nội dung tại khoản 3 Điều 18 cho phép các doanh nghiệp đang gặp khó khăn còn chậm đóng tiền BHXH được đóng riêng cho từng người lao động để kịp thời giải quyết quyền lợi cho người lao động như giải quyết cho người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất) hoặc ghi nhận quá trình đóng BHXH cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị, doanh nghiệp mới.
Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi về BHXH cho người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp ngừng hoạt động mà chưa đóng đủ tiền đóng BHXH, pháp luật hiện hành (Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Phá sản, Luật Hợp tác xã) cũng đã quy định về ưu tiên thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH cho người lao động khi thực hiện thanh lý tài sản.
- Luật BHXH năm 2014 đã quy định các nội dung về các chế độ BHXH; nguyên tắc BHXH; chính sách của Nhà nước đối với BHXH và nội dung quản lý nhà nước về BHXH. Đây là những quy định chi phối toàn bộ các nội dung của Luật.
- Việc sửa đổi, bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 17 Luật BHXH năm 2014 so với Luật BHXH năm 2006 như trốn đóng, chậm đóng BHXH; chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội; sử dụng quỹ BHXH không đúng pháp luật; cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền với lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động; truy cập, khai thác trái pháp luật cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội là cơ sở sửa đổi, bổ sung các chế tài xử phạt vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
1.2. Mặt hạn chế
a) Về phạm vi điều chỉnh
- Nghị quyết số 28-NQ/TW quy định việc xây dựng hệ thống BHXH đa tầng gồm: (1) Trợ cấp hưu trí xã hội; (2) BHXH cơ bản, bao gồm BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; (3) Bảo hiểm hưu trí bổ sung. Hiện nay, Luật BHXH năm 2014 đã quy định tầng BHXH cơ bản và bảo hiểm hưu trí bổ sung, nhưng có quy định tầng trợ cấp hưu trí xã hội đối với người cao tuổi không có lương hưu hoặc BHXH hằng tháng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW nêu trên.
- Luật BHXH năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014, khi đó chưa có Luật An toàn, vệ sinh lao động, do đó, nội dung chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định thành một mục trong Luật Bảo hiểm xã hội là phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được quy định chi tiết trong Luật An toàn, vệ sinh lao động với quan điểm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Do đó, các nội dung chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không quy định tại Luật BHXH là phù hợp với thực tế khách quan.
b) Về đối tượng áp dụng
- Việc quy định về đối tượng người lao động, người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện lồng trong đối tượng áp dụng như quy định của Luật BHXH năm 2014 là phù hợp với bối cảnh Luật BHXH năm 2014 chỉ tập trung quy định về các chế độ, chính sách đối với BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, còn giao Chính phủ quy định chi tiết đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung. Tuy nhiên, để thể chế các nội dung cải cách theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, Luật BHXH (sửa đổi) cần bổ sung quy định chế độ trợ cấp hưu trí xã hội, mà tầng này không có đối tượng tham gia chỉ có đối tượng thụ hưởng không đồng nhất với nhóm đối tượng thụ hưởng của chính sách BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, do đó việc quy định đối tượng tham gia các chế độ BHXH lồng trong đối tượng áp dụng của Luật như hiện nay là không còn phù hợp.
- Bên cạnh đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện thì đối tượng áp dụng của Luật BHXH năm 2014 chỉ quy định chung về cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHXH mà chưa quy định đối tượng thụ hưởng các chế độ BHXH, cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, cơ quan tổ chức thực hiện BHXH. Điều này gây ra một số khó khăn trong việc áp dụng các quy định của Luật cũng như việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các quy định của Luật.
- Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trong Luật BHXH năm 2014 chưa bao gồm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, người lao động làm việc không trọn thời gian theo quy định của Bộ luật Lao động…
c) Về giải thích từ ngữ
- Luật BHXH năm 2014 quy định thuật ngữ “BHXH” là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi gặp các sự kiện bảo hiểm trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH, tuy nhiên, việc bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW là khoản trợ cấp của ngân sách nhà nước cho đối tượng đủ điều kiện theo quy định khiến việc giải thích thuật ngữ BHXH như trên không còn phù hợp.
- Việc bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội vào Luật BHXH đòi hỏi việc bổ sung quy định về giải thích từ ngữ đối với nội dung tầng trợ cấp hưu trí xã hội.
- Hiện nay, Việt Nam đã ký Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội với Hàn Quốc và đang khởi động đàm phán với một số quốc gia khác như Đức, Nhật Bản,… tuy nhiên, Luật BHXH năm 2014 chưa có quy định về thời gian đóng BHXH đối với trường hợp người lao động đóng BHXH theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia. Điều này gây khó khăn cho quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về bảo hiểm xã hội.
- Thuật ngữ “thân nhân” chỉ sử dụng trong chương quy định về chế độ tử tuất trong chính sách BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, đồng thời tại các Điều quy định về thân nhân trong chế độ tử tuất đã được quy định cụ thể với các điều kiện kèm theo. Do đó, việc giải thích thuật ngữ “thân nhân” tại Điều về giải thích từ ngữ là không cần thiết.
d) Về các chế độ BHXH
- Luật BHXH năm 2014 chưa quy định chế độ trợ cấp hưu trí xã hội (thể chế hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW) và chế độ thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện.
- Luật An toàn, vệ sinh lao động đã quy định cụ thể chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong chính sách BHXH bắt buộc và đề cập đến việc “tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định”, tuy nhiên trong Luật BHXH năm 2014 chưa đề cấp đến chế độ tai nạn lao động trong BHXH tự nguyện đồng thời chưa dẫn chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp trong chính sách BHXH bắt buộc theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
đ) Về nguyên tắc bảo hiểm xã hội
Điều “Nguyên tắc bảo hiểm xã hội” quy định những nguyên tắc chung nhất trong thực hiện chính sách BHXH (trợ cấp hưu trí xã hội, BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện), do đó việc quy định nội dung “thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng BHXH một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH” trong nguyên tắc bảo hiểm xã hội là chưa phù hợp, nên đặt trong nội dung về thời gian đóng BHXH.
e) Về chính sách của Nhà nước đối với BHXH
- Luật BHXH năm 2014 chưa quy định chính sách của Nhà nước đối với tầng trợ cấp hưu trí xã hội như bảo đảm chi trả trợ cấp hưu trí xã hội, khuyến khích các địa phương tùy theo điều kiện khả năng cân đối ngân sách và khuyến khích các địa phương tuy theo điều kiện khả năng cân đối ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội để các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng có mức hưởng cao hơn.
- Luật BHXH năm 2014 chưa quy định chính sách của Nhà nước đối với việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH.
- Quy định “Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để quản lý, thực hiện bảo hiểm xã hội” tại Khoản 1 Điều 9 về Hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội thuộc nội dung về chính sách của Nhà nước.
- Luật BHXH năm 2014 mới chỉ quy định chính sách của Nhà nước về ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin, công nghệ, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong quản lý và thực hiện BHXH, tuy nhiên đây chỉ là một nội dung nhỏ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chính sách BHXH. Qua kinh nghiệm thực tiễn, để chính sách BHXH hợp lý, hiệu quả cần Nhà nước ưu tiên xây dựng chính sách, hoàn thiện pháp luật về BHXH, phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHXH (trong đó đã bao hàm nội dung về công nghệ thông tin, công nghệ, phương tiện kỹ thuật).
g) Về nội dung quản lý nhà nước về BHXH, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và UBND các cấp về BHXH
- Việc quy định nội dung về quản lý nhà nước, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức công đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức đại diện người sử dụng lao động về BHXH trong chương những quy định chung là chưa phù hợp. Đây là những nội dung lớn và có liên quan mật thiết đến quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội trong chương 2. 
- Luật BHXH năm 2014 không quy định một điều riêng về trách nhiệm của Chính phủ đối với quản lý nhà nước về BHXH mà các trách nhiệm này được quy định tản mát tại khoản 1 Điều 8 về “Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về BHXH” và khoản 1 Điều 16 về chế độ báo cáo hàng năm của Chính phủ với Quốc hội. Đồng thời, Khoản 7 Điều 10 Luật BHXH năm 2014 giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về BHXH của người lao động nhưng lại không giao Chính phủ quyền quyết định các biện pháp này. Đồng thời, theo quy định của Luật BHXH năm 2014, Luật Công đoàn việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về BHXH của người lao động thuộc quyền và trách nhiệm của các tổ chức công đoàn.
- Đối với quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan về BHXH: Luật BHXH năm 2014 quy định chưa thống nhất giữa các cơ quan, có Điều quy định cá thể hóa trách nhiệm đối với người đứng đầu như Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhưng có Điều lại chỉ quy định trách nhiệm chung của cơ quan, tổ chức như Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức công đoàn, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Ngoài ra, Luật BHXH năm 2014 chưa quy định trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ về BHXH.
- Về trách nhiệm của Bộ Tài chính: Luật BHXH năm 2014 chưa quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính đối với nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm hưu trí bổ sung.
Ngoài ra, nội dung về tình hình quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội là lĩnh vực chuyên sâu mang tính kỹ thuật cao về tài chính cần các chuyên gia về tài chính phân tích và giải trình trực tiếp, do đó quy định về việc Bộ Tài chính gửi báo cáo về nội dung trên cho Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp và báo cáo Chính phủ là chưa phù hợp.
- Trên thực tế nguồn ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương đảm bảo cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật còn hạn chế, do đó, thời gian vừa qua các hoạt động tuyên truyền về bảo hiểm xã hội chủ yếu từ nguồn chi phí quản lý bảo hiểm xã hội và được thực hiện thông qua cơ quan bảo hiểm xã hội ký hợp đồng phối hợp tuyên truyền với các đơn vị. Điều này dẫn đến các hoạt động tuyên truyền về bảo hiểm xã hội giai đoạn vừa qua còn thực hiện riêng lẻ, chưa đồng bộ, chưa tạo hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi rộng; công tác tuyên truyền chưa gắn với công tác phát triển đối tượng; nội dung tuyên truyền chưa đi trước, hỗ trợ cho quá trình sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội[footnoteRef:13]. [13:  Theo Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội] 

h) Về thanh tra bảo hiểm xã hội
Hiện nay, trách nhiệm về thanh tra trong lĩnh vực BHXH đã được quy định trong trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng thanh tra như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, do đó, việc quy định một điều riêng về Thanh tra như Luật BHXH năm 2014 là chưa phù hợp.
i) Về quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn
Điểm d khoản 1 Điều 14 Luật BHXH năm 2014 quy định tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại khoản 8 Điều 10 Luật Công đoàn.
Tuy nhiên việc thực hiện quy định này hiện còn vướng mắc do các quy định về quy trình, thủ tục khởi kiện trong các Luật liên quan còn chưa thống nhất. Để khởi kiện một vụ án vi phạm pháp luật về BHXH ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, tổ chức công đoàn phải có giấy ủy quyền của từng người lao động; phải qua thủ tục hòa giải của chủ tịch UBND cấp huyện. Nhưng trên thực tế, việc tổ chức công đoàn đi lấy hết ý kiến ủy quyền của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người lao động là khó khả thi; và cũng ít có tổ chức công đoàn cơ sở nào đứng ra khởi kiện người sử dụng lao động của chính họ. Về phía người lao động cũng không dám ủy quyền để kiện chủ doanh nghiệp của mình khi bản thân cần việc làm. Còn đối với người sử dụng lao động luôn trốn tránh, không hợp tác làm việc với các cơ quan chức năng, không ký nhận biên bản đối chiếu công nợ để làm căn cứ hoàn thiện hồ sơ khởi kiện.
Do đó, để quy định “tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động” đi vào thực tế cần rà soát các pháp luật có liên quan đến nội dung này và kiến nghị Quốc hội sửa đổi cho phù hợp.
Bên cạnh đó, cơ quan bảo hiểm xã hội là đơn vị có thông tin về quá trình đăng ký tham gia, đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động do đó để tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật và sự tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động, có thể cân nhắc bổ sung quy định cơ quan bảo hiểm xã hội có quyền khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động như Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.
k) Về chế độ báo cáo, kiểm toán
- Khoản 2 Điều 16 Luật BHXH 2014 quy định định kỳ 03 năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán quỹ BHXH và báo cáo kết quả với Quốc hội là chưa phù hợp với thực tiễn, tính chất quan trọng của quỹ BHXH. Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan có liên quan chưa tiếp cận được toàn diện đối với báo cáo kiểm toán quỹ BHXH để có các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục những hạn chế phát hiện sau kiểm toán. 
Nội dung về kiểm toán Nhà nước đối với quỹ BHXH được quy định riêng tại Khoản 2 Điều 16 Luật BHXH 2014 là chưa phù hợp với kết cấu của Luật vì đây là nội dung chuyên sâu về quỹ BHXH. Đồng thời, quy định của pháp luật hiện nay mới chỉ quy định phê duyệt dự toán hàng năm của quỹ BHXH mà chưa quy định về việc quyết toán đối với quỹ này là chưa phù hợp với tính chất quan trọng của quỹ BHXH.
l) Về các hành vi bị nghiêm cấm
Điều 17 Luật BHXH năm 2014 quy định 8 hành vi bị nghiêm cấm đã tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.
Tuy nhiên, qua tổng kết thực hiện Luật BHXH năm 2014, một số hành vi, thủ đoạn của cá nhân, tổ chức làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích của người lao động và thân nhân, tới tính nghiêm minh của pháp luật cũng như chủ trương bảo đảm an sinh xã hội bền vững nhưng chưa được quy định trong Luật như: Hành vi mua, bán, cầm cố sổ BHXH hoặc quá trình tham gia BHXH dưới mọi hình thức; Hành vi cộng tác, bao che, giúp sức cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, hoặc cản trở người khác thực hiện nghĩa vụ đóng, không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về BHXH...
1.3. Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Đề nghị quy định rõ nội hàm về BHXH bao gồm trợ cấp hưu trí xã hội, BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và bảo hiểm hưu trí bổ sung trong giải thích từ ngữ để làm rõ phạm vi điều chỉnh của Luật.
- Đề nghị tách riêng nội dung về đối tượng người lao động, người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ quy định về đối tượng áp dụng của Luật sang chương đăng ký tham gia và quản lý thu, đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, đồng thời bổ sung nhóm đối tượng người thụ hưởng các chế độ BHXH, cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, cơ quan tổ chức thực hiện BHXH trong nội dung về đối tượng quản lý của Luật.
- Bổ sung giải thích một số từ ngữ về BHXH như: Trợ cấp hưu trí xã hội (theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW); thời gian đóng BHXH đối với trường hợp người lao động đóng BHXH theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia.
- Bổ sung quy định về trợ cấp hưu trí xã hội trong Luật BHXH, đồng thời bổ sung quy định về chế độ đối với người cao tuổi có thời gian đóng BHXH nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu mà không nhận BHXH một lần như giảm điều kiện về tuổi để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
- Bổ sung quy định có chính sách huy động các nguồn lực xã hội đóng thêm để các đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (hiện đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng) có mức hưởng cao hơn trong chính sách của nhà nước về BHXH
- Bổ sung một số nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: (i) Chủ hộ kinh doanh; (ii) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; (iii) Người lao động làm việc không trọn thời gian.
- Về quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách BHXH: thống nhất quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan như Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan BHXH, Hội đồng quản lý BHXH, công đoàn, tổ chức đại diện người lao động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Đồng thời, đưa nội dung về quản lý nhà nước, quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về BHXH xuống chương 2 và đổi tên chương 2 thành “quản lý nhà nước về BHXH, tổ chức thực hiện BHXH, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với BHXH”.
- Bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính về bảo hiểm hưu trí bổ sung và trách nhiệm báo cáo Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH.
- Sửa đổi quy định tại Khoản 7 Điều 10 Luật BHXH năm 2014 về trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp về BHXH của người lao động thành trách nhiệm của Chính phủ trong việc quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp về BHXH của người lao động.
- Kết cấu lại Điều 8 về cơ quan quản lý nhà nước về BHXH thành Điều về trách nhiệm của Chính phủ thông qua việc rà soát, tổng hợp trách nhiệm của Chính phủ quy định tại Điều 8, Điều 16 của Luật BHXH năm 2014 và trách nhiệm quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp về BHXH của người lao động. Các nội dung khác trong Điều 8 được nêu cụ thể trong các điều về quyền và trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan bảo hiểm xã hội; Ủy ban nhân dân các cấp.
- Bổ sung chế độ trợ cấp thai sản trong chính sách BHXH tự nguyện nhằm gia tăng quyền lợi ngắn hạn cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện, từ đó góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH.
- Đề nghị bỏ Điều quy định riêng về Thanh tra BHXH; chế độ báo cáo, kiểm toán; hiện đại hóa quản lý BHXH trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), đồng thời rà soát nội dung đưa vào các Điều phù hợp trong dự thảo Luật.
- Sửa đổi, bổ sung quy định định kỳ 03 năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, tình hình quản lý, sử dụng quỹ BHXH.
- Bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm: Hành vi mua, bán sổ BHXH hoặc quá trình tham gia BHXH dưới mọi hình thức; hành vi cộng tác, bao che, giúp sức cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về BHXH hoặc cản trở người khác thực hiện nghĩa vụ đóng, không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về BHXH.
II. VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ BHXH; QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CƠ QUAN BHXH
Quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan BHXH được thể hiện ở Chương II, gồm 6 điều (từ Điều 18 đến Điều 23), tổ chức, quản lý BHXH được thể hiện ở Chương VI, gồm 3 điều (từ Điều 93 đến Điều 95).
2.1. Mặt được
Về cơ bản những quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, hội đồng quản lý BHXH được quy định trong Luật BHXH năm 2014 là phù hợp, bảo đảm được tương quan về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các bên trong quan hệ BHXH.
2.2. Mặt hạn chế
a) Về kết cấu chương
- Thông lệ quốc tế chỉ ra rằng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới quan hệ BHXH bao gồm 3 bên: người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước. Trong đó Nhà nước là chủ thể quản lý nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện chính sách, chế độ về BHXH; trên cơ sở chế độ, chính sách được ban hành Nhà nước phân công đơn vị tổ chức thực hiện; Hội đồng quản lý BHXH giám sát việc thực hiện đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia BHXH là người lao động, người sử dụng lao động. Do đó, như đã phân tích ở mục I các nội dung về quản lý nhà nước, thẩm quyền của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức đại diện người đại diện, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, cơ quan BHXH, Hội động quản lý BHXH, người lao động, người sử dụng lao động đặt tại các chương khác nhau về quy định chung như Luật BHXH năm 2014 là chưa phù hợp.
- Kết cấu các mục của Luật BHXH năm 2014 chưa thể hiện được nội dung “phân định rõ quản lý nhà nước với quản trị bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội” của Nghị quyết số 28-NQ/TW.
- Luật BHXH năm 2014 chưa có nội dung quy định về trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ ngoài Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính trong việc thực hiện quản lý nhà nước về BHXH.
b) Về quyền và trách nhiệm của người lao động
- Khoản 7 Điều 18 Luật BHXH năm 2014 quy định định kỳ 6 tháng người lao động được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng BHXH; định kỳ hằng năm được cơ quan BHXH xác nhận về việc đóng BHXH. Tuy nhiên, cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH (VssID,…) thì những nội dung này cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh mới và điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin.
Bên cạnh đó, với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng sâu rộng, việc sử dụng hoàn toàn sổ BHXH bằng giấy như hiện nay sẽ không còn phù hợp do đó, cần rà soát nội dung về quyền quản lý sổ BHXH của người lao động và trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động cho phù hợp với bối cảnh mới.
- Việc quy định hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong nội dung quyền của người lao động là chưa phù hợp.
- Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, hằng tháng người sử dụng lao động trích từ tiền lương của người lao động theo quy định của pháp luật để đóng cùng lúc vào quỹ BHXH, nhưng lại không quy định trách nhiệm theo dõi, giám sát việc người sử dụng lao động tham gia BHXH cho mình, do đó, trong thời gian vừa qua xảy ra một số trường hợp người sử dụng lao động không trích tiền lương của người lao động để đóng BHXH hoặc đã trích tiền lương nhưng không đóng BHXH cho họ.  Dự thảo Luật sửa đổi cần cân nhắc bổ sung trách nhiệm của người lao động đối với việc theo dõi, yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ trách nhiệm về BHXH đối với người lao động. Đây là nội dung thể hiện vai trò chủ động của người lao động đối với việc tham gia BHXH cho bản thân, cũng như giám sát việc chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động về BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.
c) Về quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động
- Điều 88 Luật BHXH năm 2014 đã quy định các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất khi người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc không có khả năng đóng BHXH, tuy nhiên trong quyền của người sử dụng lao động lại chưa đề cập đến nội dung này.
- Tương tự như quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động, với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng sâu rộng, việc sử dụng hoàn toàn sổ BHXH bằng giấy như hiện nay sẽ không còn phù hợp do đó, cần rà soát nội dung về trả sổ BHXH của người lao động và trách nhiệm niêm yết công khai thông tin về đóng BHXH cho người lao động cho phù hợp với bối cảnh mới
d) Về quyền và trách nhiệm của cơ quan BHXH 
- Việc quy định quyền tổ chức quản lý nhân sự, tài chính và tài sản của cơ quan BHXH theo quy định của pháp luật trong Luật BHXH năm 2014 là không  phù hợp vì các nội dung này đã được quy định cụ thể trong pháp luật chuyên ngành về cơ quan thuộc Chính phủ, do đó không cần nhắc lại trong Luật BHXH năm 2014.
- Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, cơ quan BHXH có trách nhiệm tổ chức thu, chi, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các chế độ BHXH, do đó, cơ quan BHXH là đơn vị có nhiều thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động, tuy nhiên, trong Luật BHXH năm 2014 chỉ giao cho công đoàn quyền khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH của người sử dụng lao động mà không giao cho cơ quan BHXH.
- Khoản 3 Điều 23 Luật BHXH năm 2014 quy định cơ quan BHXH có trách nhiệm: “Tổ chức thực hiện thu, chi BHXH theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, Luật BHXH năm 2014 chưa quy định cụ thể về quy trình quản lý thu, nộp BHXH như: quản lý, phân loại đối tượng đóng, số tiền chậm đóng; cách xác định số tiền lãi chậm đóng; quy trình, cách thức tổ chức thu hồi đối với các doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng BHXH. 
- Với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng sâu rộng, cần rà soát nội dung về trả sổ và quản lý sổ BHXH của người lao động cũng như cách thức, thời hạn xác nhận thời gian đóng BHXH cho từng người lao động; thời hạn, cách thức cung cấp thông tin về việc đóng BHXH cho người lao động cho phù hợp với bối cảnh mới.
- Luật BHXH năm 2014 chưa quy định trách nhiệm xác định đối tượng tham gia và thuộc diện tham gia BHXH của cơ quan BHXH.
2.3. Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Đưa các nội dung về quản lý nhà nước, thẩm quyền của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức đại diện người đại diện, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, cơ quan BHXH, Hội động quản lý BHXH, người lao động, người sử dụng lao động vào nội dung của một chương, đồng thời chia thành 3 mục: (i) quản lý nhà nước về BHXH; (ii) tổ chức thực hiện BHXH; (iii) quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân đối với BHXH nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW.
- Bổ sung Điều quy định về trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
- Rà soát quy định về quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan BHXH để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.
- Bổ sung nội dung quy định quản lý thu, đóng BHXH trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).
- Bỏ nội dung quy định về quyền tổ chức quản lý nhân sự, tài chính và tài sản của cơ quan BHXH trong dự thảo Luật
- Tách riêng Điều quy định về hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong nội dung về trình tự, thủ tục thực hiện BHXH.
- Bổ sung quy định người sử dụng lao động có quyền được tạm dừng đóng và quỹ hưu trí, tử tuất.
- Bổ sung quy định cơ quan BHXH có quyền được khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH của người sử dụng lao động
- Bổ sung nội dung quy định về trách nhiệm của cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan trong việc xác định và quản lý toàn bộ đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật.
III. VỀ BHXH BẮT BUỘC (CHƯƠNG III)
Luật BHXH năm 2014 quy định về 05 chế độ BHXH bắt buộc tại Chương III với 48 điều (từ Điều 24 đến Điều 71) chia thành 05 mục, bao gồm: Mục 1: Chế độ ốm đau; Mục 2: Chế độ thai sản; Mục 3: Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Mục 4: Chế độ hưu trí; Mục 5: Chế độ tử tuất. Trong đó, đối với mỗi chế độ đều quy định rõ về điều kiện, thời gian hưởng, mức hưởng BHXH bắt buộc.
3.1. Chế độ ốm đau
Chế độ ốm đau được quy định tại Mục 1 Chương III Luật BHXH năm 2014, gồm 6 điều (từ Điều 24 đến Điều 29), quy định về đối tượng, điều kiện, thời gian, mức hưởng chế độ ốm đau; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau.
a) Mặt được
- Luật BHXH năm 2014 quy định người lao động bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc; người lao động có con dưới 7 tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau được hưởng chế độ ốm đau là hợp lý. Khi người lao động đang làm việc phải nghỉ việc do bị ốm đau hay chăm sóc con ốm đau sẽ không được trả lương nên cần có sự bù đắp về thu nhập để đảm bảo cuộc sống của người lao động và gia đình họ. Chế độ ốm đau chỉ áp dụng trong các trường hợp người lao động gặp rủi ro khách quan do ốm đau hoặc tai nạn. Chính vì vậy, luật quy định loại trừ các trường hợp chính bản thân người lao động chủ động tạo ra bất lợi cho mình như: tự huỷ hoại sức khoẻ, say rượu, dùng các chất ma tuý… ra khỏi đối tượng được bảo hiểm là phù hợp.
- Chế độ ốm đau được thực hiện đã góp phần ổn định cuộc sống của người lao động khi họ không may bị ốm hoặc tai nạn rủi ro phải nghỉ việc hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau. Theo số liệu thống kê, số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau không ngừng tăng lên qua các năm, trong 6 năm từ 2016 đến 2021 đã có trên 45 triệu lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau. Cụ thể về số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau qua các năm được thể hiện theo hình dưới đây:










Hình 1: Số lượt người hưởng chế độ ốm đau giai đoạn 2016 - 2021
Đơn vị tính: Lượt người

Nguồn: BHXH Việt Nam
- Việc quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau phụ thuộc vào các yếu tố về điều kiện lao động, tình trạng bệnh tật, thời gian đóng BHXH và độ tuổi con nhỏ bị ốm là hợp lý, đã thể hiện được sự công bằng và phù hợp với thực tế hiện nay. Quy định khống chế thời gian hưởng chế độ ốm đau của người lao động được hưởng tối đa trong năm là hợp lý, đảm bảo được các nguyên tắc đặt ra của BHXH. Mặt khác, phần quỹ chi trả chế độ ốm đau hoàn toàn do người sử dụng lao động đóng góp nên việc quy định khống chế thời gian hưởng chế độ ốm đau là giới hạn cần thiết thể hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động. 
- Mức hưởng chế độ ốm đau quy định hiện nay nhìn chung là hợp lý, góp phần ổn định cuộc sống của người lao động trong trường hợp ốm đau phải nghỉ việc, đồng thời cũng đảm bảo được tính công bằng giữa các đối tượng được thụ hưởng cũng như khắc phục được sự lạm dụng trong thực tế.
b) Mặt hạn chế
- Khoản 2 Điều 26 Luật BHXH năm 2014 về chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày đã quy định giới hạn thời gian hưởng chế độ ốm đau sau khi hết 180 ngày đầu tiên tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH là tiến bộ hơn so với Luật BHXH năm 2006. Tuy nhiên, quy định này vẫn chưa triệt để trong trường hợp cố tình trục lợi bằng cách: Sau khi hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau, người lao động đi làm lại 1-2 tháng rồi lại đề nghị hưởng thì tổng thời gian hưởng của lần sau còn cao hơn lần trước.
- Thuật ngữ “bị ốm đau” quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật BHXH năm 2014 chưa rõ ràng và chưa phù hợp với các quy định về khám chữa bệnh hiện nay.
- Điều 29 Luật BHXH năm 2014 quy định mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau tính theo mức lương cơ sở. Trong thời gian tới khi bãi bỏ mức lương cơ sở theo chủ trương cải cách tiền lương của Trung ương (Nghị quyết số 27-NQ/TW), cần nghiên cứu, sửa đổi quy định này.
- Theo phản ánh của cơ quan bảo hiểm xã hội, nhiều trường hợp người lao động được hưởng chế độ ốm đau ngay tháng đầu tiên thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đóng vào quỹ do nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày trở lên. Do đó, cần cân nhắc quy định các đối tượng này người sử dụng lao động vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau, thai sản để đảm bảo nguyên tắc đóng – hưởng và đảm bảo công bằng giữa các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
- Luật BHXH năm 2014 chưa quy định rõ điều khoản về các trường hợp người lao động không được giải quyết chế độ ốm đau như nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, ngừng việc theo quy định của pháp luật lao động.
- Luật BHXH năm 2014 chưa quy định mức hưởng chế độ ốm đau nửa ngày trong khi theo phản ánh của người sử dụng lao động, do điều kiện khách quan nhiều trường hợp người lao động phải nghỉ việc để khám, chữa bệnh nửa ngày nhưng không được hưởng chế độ ốm đau do Luật chưa có quy định về mức hưởng chế độ ốm đau nửa ngày.
- Trong thực tế, nhiều trường hợp người lao động phải nghỉ việc để khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài đặc biệt trong bối cảnh hiện nay đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cả người lao động là công dân nước ngoài làm việc ở Việt Nam, tuy nhiên Luật BHXH năm 2014 chưa quy định về hồ sơ thủ tục trong trường hợp này.
c) Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Sửa đổi quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày cho phù hợp hơn.
- Sửa đổi mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau chế độ ốm đau không căn cứ vào mức lương cơ sở.
- Sửa đối lại thuật ngữ “bị ốm đau, tai nạn” trong Khoản 1 Điều 25 thành “mắc bệnh hoặc tai nạn rủi ro”.
- Bổ sung quy định người sử dụng lao động đóng vào quỹ ốm đau, thai sản cho người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên thuộc diện tham gia BHXH.
- Bổ sung quy định các trường hợp người lao động không được giải quyết chế độ ốm đau như nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, ngừng việc theo quy định của pháp luật lao động.
- Bổ sung quy định mức hưởng chế độ ốm đau nửa ngày trong dự thảo Luật nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Nghiên cứu, bổ sung quy định về hồ sơ thủ tục trong trường hợp người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài.
3.2. Chế độ thai sản
Chế độ thai sản được quy định tại Mục 2 Chương III Luật BHXH  năm 2014, gồm 12 điều (từ Điều 30 đến Điều 41), quy định về đối tượng, điều kiện, thời gian, mức hưởng chế độ thai sản; chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản.
a) Mặt được
- Đối tượng thụ hưởng chế độ thai sản được quy định trong Luật BHXH năm 2014 bao gồm lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản cơ bản là hợp lý và đã bao phủ được các trường hợp.
- Điều kiện thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ thai sản trong trường hợp lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi là quy định hợp lý, đã khắc phục được sự lạm dụng việc thụ hưởng chế độ này và đảm bảo tốt hơn tính công bằng giữa các đối tượng thụ hưởng.
- Thời gian nghỉ việc khám thai quy định có độ dài khác nhau phụ thuộc tình trạng thai bình thường và thai bệnh lý là phù hợp.
- Thời gian hưởng chế độ sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu đã có phân biệt thời gian nghỉ hưởng chế độ phụ thuộc vào tuổi của thai nhi. Tuổi thai nhi có số tháng càng cao thì người lao động được nghỉ dài hơn là quy định hợp lý và đảm bảo được công bằng giữa các trường hợp.
- Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con được phân biệt phụ thuộc vào điều kiện làm việc và tình trạng thương tật của người lao động. Việc căn cứ vào các yếu tố phân chia như vậy là hợp lý. Bên cạnh đó, thời gian hưởng chế độ thai sản cũng được áp dụng với lao động khi sinh từ 02 con trở lên trong một lần sinh hoặc sau khi sinh con bị chết, hoặc thực hiện các biện pháp tránh thai; nhìn chung được người lao động chấp nhận, không có phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi quy định bằng nhau đối với mọi đối tượng không phụ thuộc vào tiền lương của người lao động. Quy định này là hợp lý bởi đây là khoản trợ cấp với mục đích hỗ trợ người lao động mua các vật dụng cần thiết phục vụ khi em bé ra đời.
- Mức hưởng chế độ thai sản được quy định bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc như trên là hợp lý và đảm bảo sự công bằng giữa các đối tượng thụ hưởng. 
- Triển khai quy định của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn, số lượt người được giải quyết hưởng chế độ thai sản không ngừng tăng lên qua các năm, trong 06 năm từ năm 2016 đến 2021 đã có trên 10 triệu lượt người được giải quyết hưởng chế độ thai sản, cụ thể theo hình sau:
Hình 2: Số lượt người hưởng chế độ thai sản giai đoạn 2016 - 2021
Đơn vị tính: Lượt người

Nguồn: BHXH Việt Nam
b) Mặt hạn chế
- Tương tự như chế độ ốm đau, mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (quy định tại Điều 38) và mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản (quy định tại Điều 41) tính theo mức lương cơ sở sẽ không còn phù hợp trong thời gian tới khi bãi bỏ mức lương cơ sở theo chủ trương cải cách tiền lương của Trung ương (Nghị quyết số 27-NQ/TW).
- Luật BHXH chưa quy định rõ điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH (Điều 38).
- Điểm a khoản 1 Điều 40 của Luật BHXH quy định điều kiện lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con: “Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng” áp dụng đối với cả trường hợp sau khi sinh con mà con chết là chưa phù hợp với thực tiễn.
- Quy định giữa khoản 1 Điều 41 của Luật BHXH: “…được dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày” và khoản 2 Điều 41: “Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác” là chưa thống nhất.
- Một số thuật ngữ được quy định trong chế độ thai sản Luật BHXH năm 2014 chưa phù hợp với thuật ngữ hiện tại dùng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quy định về tuần tuổi phá thai, nạo, hút thai được hưởng chế độ thai sản (Điều 33) chưa phù hợp với quy định pháp luật về xác định tuổi thai.
- Một số quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ đã được triển khai trong thực tiễn được kiểm chứng có tính ổn định cần được cân nhắc đưa vào quy định trong Luật BHXH, như vậy điều 35 quy định về chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ có thể tách thành 02 điều riêng lẻ để quy định được rõ ràng, dễ hiểu.
- Một số Bộ, ngành, cơ quan có liên quan phản ánh việc quy định lao động nam nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con là chưa phù hợp với thực tiễn của một số ngành nghề như quân đội, công an, người đang công tác, làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
- Luật BHXH năm 2014 chưa quy định hồ sơ thủ tục đối với trường hợp người lao động khám thai, thực hiện các biện pháp đình chỉ thai nghén, sinh con, nhận nuôi con nuôi ở nước ngoài.
- Luật BHXH năm 2014 quy định hồ sơ, thủ tục hành chính đối với chế độ thai sản của người lao động tham gia BHXH bắt buộc trong chương chung về hồ sơ, thủ tục. Điều này chưa phù hợp và gây khó khăn cho người tham gia BHXH, trong thực tiễn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người lao động tham gia BHXH bắt buộc đối với vấn đề này thông qua những tọa đàm, hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH bắt buộc.
c) Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Bổ sung Điều 38 của Luật BHXH năm 2014 quy định cụ thể điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH.
- Sửa đổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 của Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con đối với trường hợp sau khi sinh con mà con chết cho phù hợp với thực tiễn.
- Sửa đổi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 41 của Luật BHXH năm 2014cho thống nhất.
- Sửa đổi mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi và mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản không căn cứ vào mức lương cơ sở.
- Rà soát các thuật ngữ về y tế trong chế độ thai sản nhằm đảm bảo thống nhất với quy định về khám bệnh, chữa bệnh.
- Sửa đổi quy định về tuần tuổi phá thai, nạo, hút thai được hưởng chế độ thai sản phù hợp với quy định pháp luật về xác định tuổi thai.
- Bổ sung một số quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ đã được triển khai trong thực tiễn được kiểm chứng có tính ổn định đưa vào quy định trong Luật BHXH, đồng thời tách điều 35 quy định về chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ thành 02 điều riêng lẻ để quy định được rõ ràng, dễ hiểu.
- Nghiên cứu, sửa đổi quy định lao động nam nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con cho phù hợp với thực tiễn của một số ngành nghề như quân đội, công an, người đang công tác, làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
- Đề nghị đưa quy định về hồ sơ thủ tục thực hiện chế độ thai sản lên ngay sau quy định về nội dung chế độ thai sản để người lao động dễ dàng tra cứu và thực hiện.
- Bổ sung quy định hồ sơ thủ tục đối với trường hợp người lao động khám thai, thực hiện các biện pháp đình chỉ thai nghén, sinh con, nhận nuôi con nuôi ở nước ngoài.
3.3. Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) được quy định tại Mục 3 Chương III của Luật BHXH năm 2014, gồm 11 điều (từ Điều 42 đến Điều 52). Tuy nhiên, các quy định này chỉ có hiệu lực trong vòng 6 tháng (từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016), sau đó được thay thế bởi quy định tại Mục 3 Chương III của Luật An toàn, vệ sinh lao động (Luật ATVSLĐ) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 (13 điều: 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56). Theo đó, các quy định về đối tượng, điều kiện, thời gian, mức hưởng được kế thừa, sửa đổi, bổ sung chi tiết hơn. Ngoài ra, Luật ATVSLĐ bổ sung thêm 02 chế độ mới so với Luật BHXH năm 2014 về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc (Điều 55) và hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 56). Kết quả thực hiện cụ thể như sau:
a) Mặt được
- Luật BHXH năm 2014, Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn đã bao phủ được đầy đủ các trường hợp TNLĐ liên quan tới công việc và các bệnh mắc phải khi người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại. Theo đó, khi người lao động bị TNLĐ hoặc mắc BNN được thụ hưởng chế độ TLNĐ, BNN. 
- Luật BHXH năm 2014, Luật ATVSLĐ đã quy định cụ thể các trường hợp cần phải thực hiện giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người lao động và trong thực tiễn đã bảo đảm tốt quyền lợi cho người lao động. Việc giám định mức suy giảm khả năng lao động được thực hiện một cách cụ thể theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2017 đã quy trình hóa toàn bộ về các thủ tục và phương thức giám định (trước đó là Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế).
- Mức hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng hoặc một lần được quy định bao gồm hai phần, một phần tính theo mức suy giảm khả năng lao động do TNLĐ, BNN và dựa trên mức lương cơ sở; một phần tính theo thời gian BHXH và tính trên mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động. Quy định này đã cho phép xác định mức hưởng hợp lý và công bằng cho các đối tượng thụ hưởng, khắc phục được cơ bản những bất cập trước đây khi thực hiện chế độ này cho người lao động.
- Luật BHXH năm 2014, Luật ATVSLĐ quy định người lao động bị TNLĐ, BNN mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật. Nhìn chung, người lao động bị thương tật, bệnh tật đã được cấp phương tiện sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình kịp thời, thuận lợi và phù hợp với từng đối tượng. Việc quy định cụ thể thời điểm hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng đã tạo thuận lợi cho cơ quan BHXH trong quá trình giải quyết chế độ cho người lao động.
[bookmark: _Toc296071167]Theo số liệu thống kê, trong 06 năm qua, cơ quan BHXH đã tiếp nhận và giải quyết cho hơn 52 nghìn người hưởng trợ cấp bảo hiểm TNLĐ, BNN, trong đó trên 16 nghìn người được hưởng trợ cấp hằng tháng, gần 36 nghìn người hưởng trợ cấp một lần, góp phần ổn định cuộc sống của người lao động và gia đình khi họ không may bị TNLĐ hoặc BNN. Số người được giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021cụ thể như sau:
Bảng 2: Số người hưởng bảo hiểm TNLĐ, BNN giai đoạn 2016 - 2021
Đơn vị tính: Người
	Nhóm đối tượng
	 Năm 2016 
	 Năm 2017 
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	TNLĐ, BNN hằng tháng
	2.604
	2.919
	2.872
	3.258
	2.602
	2.485

	TNLĐ một lần
	4.061   
	4.437   
	5.321   
	5.767   
	5.551   
	4.547   

	BNN một lần
	334   
	380   
	476   
	466   
	323   
	315   

	Chết do TNLĐ, BNN
	697   
	696   
	753   
	706   
	665   
	642

	TỔNG CỘNG
	7.696   
	8.432   
	9.422   
	10.197   
	9.141   
	7.989   


Nguồn: BHXH Việt Nam.
Tính đến cuối năm 2020, có khoảng trên 60 nghìn người hưởng trợ cấp bảo hiểm TNLĐ, BNN hằng tháng, trong đó khoảng trên 11 nghìn người do ngân sách Nhà nước đảm bảo (đây là những trường hợp được giải quyết chế độ trước năm 1995), chi tiết theo bảng dưới đây:
Bảng 3. Số người hưởng trợ cấp bảo hiểm TNLĐ-BNN hằng tháng
Đơn vị tính: người
	Nhóm
đối tượng
	 Năm 2016 
	 Năm 2017 
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	Đối tượng hưởng từ NSNN (trước 1995)
	11.621   
	11.501   
	11.309   
	11.169   
	11.037   
	
11.018

	Đối tượng hưởng từ quỹ BHXH
	39.294   
	41.690   
	43.967   
	48.378   
	49.312   
	
52.389

	TỔNG CỘNG
	50.915   
	53.191   
	55.276   
	59.547   
	60.349   
	63.407


Nguồn: BHXH Việt Nam
Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm TNLĐ, BNN hằng tháng ngày càng được cải thiện (chủ yếu do điều chỉnh cùng kỳ với điều chỉnh lương hưu), tính đến năm 2021 mức trợ cấp hằng tháng bình quân là 1.208.068 đồng/tháng; cao hơn so với năm 2016 khoảng 375 nghìn đồng/tháng.
Hình 3: Mức trợ cấp bảo hiểm TNLĐ-BNN hằng tháng bình quân
Đơn vị tính: đồng/tháng

Nguồn: BHXH Việt Nam
b) Đề xuất
Hiện nay chế độ tai nạn lao động đã được quy định cụ thể trong Luật An toàn, vệ sinh lao động do đó, không quy định các nội dung về chế độ này trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).
3.4. Chế độ hưu trí
Chế độ hưu trí của BHXH bắt buộc được quy định tại Mục 4 Chương III Luật BHXH 2014, gồm 13 điều (từ Điều 53 đến Điều 65), quy định về đối tượng, điều kiện, thời gian, mức hưởng chế độ hưu trí (bao gồm lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và BHXH một lần); điều chỉnh lương hưu; bảo lưu thời gian đóng BHXH; tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; thực hiện chế độ BHXH đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư.
Ngày 22 tháng 6 năm 2015, Quốc hội Khóa XIII ban hành Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động bổ sung trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Quy định này bổ sung trường hợp được nhận BHXH một lần đã được quy định tại Điều 60 Luật BHXH năm 2014 (quy định bổ sung này có nội hàm là điều kiện hưởng BHXH một lần theo Luật BHXH năm 2014 giống như quy định trước đó tại Luật BHXH năm 2006).
Điều 54 và Điều 55 Luật BHXH năm 2014 được sửa đổi tại Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 để phù hợp với lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
a) Mặt được
- Quy định về đối tượng, điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ hưu trí về cơ bản đã cụ thể, rõ ràng, thuận lợi cho tổ chức thực hiện. 
- Lộ trình thay đổi cách tính lương hưu tại Điều 56 (mức lương hưu hằng tháng) và Điều 63 (điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH) là phù hợp với nguyên tắc đóng - hưởng, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần làm cho hệ thống BHXH trở lên bền vững hơn so với quy định trước đó tại Luật BHXH 2006.
- Quy định về điều chỉnh lương hưu (tại Điều 57) dựa trên mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH là phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng là điều chỉnh lương hưu độc lập với điều chỉnh lương của người đang làm việc.
- Giai đoạn 2016 - 2021, sau 06 năm thực hiện Luật BHXH năm 2014, có trên 661 nghìn người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu hằng tháng (bình quân khoảng 110 nghìn người hưởng lương hưu mới/năm); trong đó có 435 nghìn người được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (chiếm 65,8%); điều này cho thấy cứ 3 người nghỉ hưu thì có khoảng 2 người có tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%. Số liệu chi tiết tại bảng dưới đây: 
Bảng 4: Số người hưởng lương hưu BHXH bắt buộc hằng tháng tăng mới, giai đoạn 2016 - 2021:
Đơn vị tính: Người;%
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Lương hưu hằng tháng
	109.411
	135.302
	107.320
	103.538
	119.889
	85.784

	Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
	81.275
	94.116
	74.620
	69.388
	72.948
	43.269

	Tỷ lệ nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
	74,3%
	69,6%
	69,5%
	67,0%
	60,8%
	50,4%


Nguồn: BHXH Việt Nam
b) Mặt hạn chế
- Việc điều chỉnh lương hưu trong giai đoạn 2016 - 2021 về cơ bản gắn với điều chỉnh mức lương cơ sở; mặc dù mức điều chỉnh đã góp phần ổn định cuộc sống người nghỉ hưu, hưởng BHXH hằng tháng; tuy nhiên điều này chưa thực sự phù hợp với quy định tại Điều 57 Luật BHXH và quan điểm, chủ trương của Đảng là điều chỉnh lương hưu độc lập với điều chỉnh lương của người đang làm việc. Thời điểm điều chỉnh lương hưu thường trùng với thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở vào giữa năm (tháng 7) thay vì điều chỉnh vào đầu năm là chưa trùng với thời điểm điều chỉnh mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH khi tính lương hưu làm tiềm ẩn nguy cơ chênh lệch lương hưu giữa một số nhóm đối tượng, nhất là giữa những người hưởng lương theo chế độ tiền lương Nhà nước quy định[footnoteRef:14]. [14:  Ví dụ, người lao động A và người lao động B có thời gian đóng BHXH, diễn biến tiền lương trong khu vực Nhà nước giống hệt nhau; lao động A về hưu tháng 5/2017 có lương hưu là 5 triệu đồng; lao động B về hưu tháng 7/2017 cũng có mức lương hưu là 5 triệu đồng. Tuy nhiên, từ tháng 7/2017, lao động A lại được điều chỉnh lương hưu theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP thêm 7,44% dẫn đến lương hưu của lao động A cao hơn lương hưu của lao động B.] 

- Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 quy định thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động nữ từ năm 2018 so với Luật BHXH năm 2006 nhưng không quy định theo lộ trình; điều này có thể dẫn đến chênh lệch lương hưu giữa những lao động nữ nghỉ hưu trước và sau thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2018. Do đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018, trong đó “giao Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu”. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành nghị định số 153/2015/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng để cụ thể hóa Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội trong việc khắc phục bất hợp lý của Điều 56 Luật BHXH năm 2014.
- Mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Điều 58) cho mỗi năm đóng BHXH (sau số năm mà người lao động được tính hưởng theo tỷ lệ 75%) là 0,5 lần mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là chưa phù hợp, không mang tính chất khuyến khích người lao động đóng BHXH trong thời gian dài.
- Quy định về mức lương hưu hằng tháng thấp nhất (khoản 5 Điều 56) và điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH đối với người lao động có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (khoản 1 Điều 63) dựa trên mức lương cơ sở sẽ không còn phù hợp trong thời gian tới khi bãi bỏ mức lương cơ sở theo chủ trương cải cách tiền lương của Trung ương (Nghị quyết số 27-NQ/TW).
- Điều kiện 20 năm đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng là khá dài không phù hợp với khả năng tạo và duy trì việc làm của nền kinh tế cho người lao động. Điều kiện để hưởng chế độ hưu trí này cùng với hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã khiến nhiều người lao động - phải quan tâm đến những nhu cầu trước mắt - nản lòng trong quá trình theo đuổi đóng góp cho hệ thống BHXH để được hưởng hưu trí trong tương lai khi về già. 
- Chưa quy định việc xác định thời gian đóng BHXH đối với trường hợp người lao động đóng BHXH theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia;
- Chưa có căn cứ (công thức) chi trả lương hưu cho người lao động đóng BHXH tại Việt Nam (vào quỹ BHXH của Việt Nam) trong trường hợp người lao động đóng BHXH theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia mà thời gian đóng BHXH tại Việt Nam ngắn hơn thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu theo quy định của Việt Nam;
- Số người hưởng BHXH một lần còn cao, ảnh hưởng tới việc mở rộng độ bao phủ số người nhận lương hưu hằng tháng trong tương lai.
Sau 05 năm thực hiện Luật BHXH, tổng số người hưởng BHXH một lần là khoảng 3,7 triệu người; về cơ bản, số người hưởng BHXH một lần năm sau cao hơn năm trước (mức tăng bình quân 6,5%/năm). Số liệu chi tiết tại bảng dưới đây:
Bảng 5: Số người hưởng BHXH một lần:
Đơn vị tính: Người;%
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Số người tham gia BHXH bắt buộc
	12.851.833   
	13.596.146   
	14.455.069   
	15.204.036   
	15.050.944   

	Số người hưởng BHXH một lần
	614.467
	661.176
	754.333
	799.210
	848.854

	Tỷ lệ hưởng BHXH một lần
	4,78%
	4,86%
	5,22%
	5,26%
	5,64%


Nguồn: BHXH Việt Nam
Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp thực hiện năm 2018 thì các trường hợp hưởng BHXH một lần thường là những người có số năm đóng BHXH thấp, dưới 15 năm. Việc quy định cho phép hưởng BHXH một lần sẽ không khuyến khích những người lao động tích lũy các khoảng thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu hằng tháng khi hết tuổi lao động. Trợ cấp BHXH một lần có thể đáp ứng nhu cầu tài chính trước mắt của những người được bảo hiểm, nhưng lấy đi của họ sự bảo trợ khi về già với các chế độ hưu trí hàng tháng cùng với BHYT do quỹ BHXH chi trả và chế độ tử tuất bao gồm cả mai táng phí và trợ cấp tử tuất hàng tháng hoặc một lần. Khi hưởng chế độ BHXH một lần nghĩa là người lao động rời bỏ hệ thống. Mức độ bao phủ của hệ thống BHXH cũng vì thế sẽ bị thu hẹp ở cả khía cạnh số người tham gia và số người thụ hưởng. Từ đó các nỗ lực mở rộng diện bao phủ và phát triển đối tượng tham gia BHXH của các bên liên quan sẽ bị hạn chế và gặp rất nhiều khó khăn.
- Tính đến cuối 2020, Việt Nam có khoảng 14,1 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu (từ 55 tuổi trở lên đối với nữ; từ 60 tuổi trở lên đối với nam). Trong số đó, chỉ có khoảng trên 3,1 triệu người đang được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng[footnoteRef:15] (chiếm 22,1%) tổng số người sau độ tuổi nghỉ hưu. Nếu tính cả những người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (1,8 triệu người) thì tổng cộng có khoảng gần 5 triệu người (chiếm 35%) được hưởng các khoản trợ cấp hàng tháng. Như vậy, cho đến nay vẫn còn khoảng 9,2 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu (chiếm 65%) chưa thuộc diện bao phủ của hệ thống BHXH hoặc tầng an sinh xã hội nào khác. Trong khi đó, mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt ra là đến năm 2021 có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu sẽ là một thách thức rất lớn. [15:  Số liệu này tính gộp số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ NSNN và quỹ BHXH, bao gồm cả BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện (được phân tích chi tiết tại khoản 4.1, Mục IV Báo cáo này.] 

- Trong bối cảnh đề nghị giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm và quy định thêm một số đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc có tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp hơn lương tối thiểu vùng thì việc quy định lương hưu thấp nhất bằng lương cơ sở là không còn phù hợp. Bên cạnh đó, Luật BHXH năm 2014 chí quy định về lương hưu thấp nhất đối với người tham gia BHXH bắt buộc mà không có lương hưu thấp nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện là chưa đảm bảo tính công bằng giữa hai chính sách.
- Luật BHXH năm 2014 chưa có quy định công nhận thời gian tham gia BHXH ở nước ngoài của người lao động Việt Nam là thời gian tham gia BHXH để xem xét tính điều kiện hưởng chế độ BHXH;
- Luật BHXH năm 2014 quy định người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính theo mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng của những năm cuối, tuy nhiên trong thực tế có một số trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của những năm cuối thấp hơn so với thời gian trước đó, dẫn đến mức lương hưu thấp gây thiệt thòi cho ngươi lao động;
- Hiện nay, Chính phủ đang nghiên cứu cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW do đó các quy định về mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần cần tính đến các giải pháp khắc phụ vấn đề bất hợp lý trong lương hưu khi chính sách tiền lương sau cải cách làm tăng đột biến tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của những năm cuối;
- Luật BHXH năm 2014 chưa quy định các trường hợp chấm dứt hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;
- Luật BHXH năm 2014 quy định hồ sơ, thủ tục hành chính đối với chế độ hưu trí của người lao động tham gia BHXH bắt buộc trong chương chung về hồ sơ, thủ tục và gộp chung hồ sơ thủ tục của người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Điều này chưa phù hợp và gây khó khăn cho người tham gia BHXH, trong thực tiễn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người lao động tham gia BHXH bắt buộc đối với vấn đề này thông qua những tọa đàm, hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH bắt buộc.
c) Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Sửa đổi quy định về mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cao hơn (Điều 58) nhằm khuyến khích người lao động đóng BHXH trong thời gian dài hơn.
- Sửa đổi quy định về thời gian đóng BHXH tối thiểu để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo hướng giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm để khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH hướng tới hưởng lương hưu hằng tháng.
- Nghiên cứu quy định liên kết giữa tầng trợ cấp hưu trí xã hội với tầng BHXH cơ bản đối với những người đã có thời gian đóng BHXH nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà không nhận BHXH một lần nhằm gia tăng quyền lợi cho người lao động nếu bảo lưu thời gian tham gia BHXH.
- Sửa đổi quy định về mức lương hưu hằng tháng thấp nhất (khoản 5 Điều 56) và điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH đối với người lao động có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (khoản 1 Điều 63) không dựa trên mức lương cơ sở.
- Quy định thời gian tham gia BHXH để xét điều kiện tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian tham gia BHXH (đóng BHXH) ở quỹ BHXH của Việt Nam và ở quỹ BHXH của quốc gia đối tác trên cơ sở đàm phán, ký Điều ước quốc tế về bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ quốc gia đó;
- Quy định bổ sung căn cứ (công thức) chi trả lương hưu cho người lao động đóng BHXH tại Việt Nam (vào quỹ BHXH của Việt Nam) theo Điều ước quốc tế ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ quốc gia đối tác mà thời gian đóng BHXH tại Việt Nam ngắn hơn thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu của Việt Nam;
- Đề nghị bỏ quy định về lương hưu thấp nhất đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc để đảm bảo tương đồng với chính sách BHXH tự nguyện cũng như phù hợp với định hướng mở rộng thêm các nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp hơn lương tối thiểu vùng và định hướng giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu;
- Nghiên cứu đưa ra các phương án nhằm hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần của người lao động nhằm gia tăng cơ hội người lao động được hưởng lương hưu khi không còn khả năng lao động;
- Rà soát, điều chỉnh quy định liên quan đến điều kiện về tuổi hưởng lương hưu thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động năm 2019;
- Đề nghị cần quy định rõ hơn mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần trong trường hợp cải cách tiền lương làm tăng đột biến tiền lương những năm cuối;
- Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cho phép người lao động lựa chọn trong trường hợp trong quá trình đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người lao động có khoảng thời gian đóng BHXH liên kề với bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cao hơn bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của những năm cuối nhằm xử lý đối với trường hợp thuộc khu vực nhà nước có tiền lương những năm cuối cùng thấp hơn những năm trước đó như người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã…;
- Đề nghị bổ sung quy định về các trường hợp chấm dứt hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;
- Đề nghị quy định nội dung về hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH bắt buộc ngay sau nội dung quy định về chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH bắt buộc để người lao động dễ dàng tìm kiếm và thực hiện.
3.5. Chế độ tử tuất
Chế độ tử tuất của BHXH bắt buộc được quy định tại Mục 5 Chương III Luật BHXH năm 2014, gồm 6 điều (từ Điều 66 đến Điều 71), quy định về đối tượng, điều kiện, thời gian, mức hưởng chế độ tử tuất (bao gồm trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất một lần); chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện.
a) Mặt được
- Luật BHXH năm 2014 sửa đổi quy định điều kiện hưởng trợ cấp mai táng (so với Luật BHXH năm 2006) đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH  là phải đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên là phù hợp với nguyên tắc đóng - hưởng BHXH; giảm nguy cơ trục lợi chính sách.
- Luật BHXH năm 2014 đã bổ sung quy định cho phép thân nhân người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần (trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) là phù hợp với nguyện vọng của người lao động.
- Luật BHXH năm 2014 quy định tăng mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tình bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi (hiện hành là 1,5 tháng) là phù hợp với nguyên tắc đóng - hưởng.
b) Mặt hạn chế
- Quy định tại Điều 69 của Luật BHXH năm 2014 dẫn chiếu theo khoản 1 và khoản 3 Điều 66 đã bỏ sót trường hợp có thời gian đóng BHXH dưới 12 tháng.
- Điều kiện về tuổi của thân nhân người lao động (vợ/chồng/bố/mẹ) hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không còn phù hợp với quy định về tuổi nghỉ hưu tại Bộ luật Lao động năm 2019.
- Quy định về trợ cấp mai táng (khoản 2 Điều 66), thu nhập của thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (khoản 3 Điều 67), mức trợ cấp tuất hằng tháng (khoản 1 Điều 68), mức trợ cấp tuất một lần (khoản 3 Điều 70) và mức lương hưu hằng tháng thấp nhất đối với người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện (khoản 1 Điều 71) dựa trên mức lương cơ sở là có thể không hợp lý trong thời gian tới khi bãi bỏ mức lương cơ sở theo chủ trương cải cách tiền lương của Trung ương (Nghị quyết số 27-NQ/TW).
- Luật BHXH năm 2014 quy định thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần được chuyển sang hưởng trợ cấp tuất một lần tuy nhiên quy định loại trừ trường hợp con dưới 06 tuổi và con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Quy định này được đặt ra nhằm đảm bảo những đối tượng không còn hoặc chưa có khả năng lao động tự lo cuộc sống cho bản thân có khoản trợ cấp tuất hàng tháng. Tuy nhiên, trong thực tiễn nhiều trường hợp tổng số tiền trợ cấp hàng tháng mà những đối tượng này nhận được thấp hơn rất nhiều số tiền hưởng trợ cấp tuất một lần, do đó cần cân nhắc quy định cho phù hợp với thực tiễn.
- Luật BHXH năm 2014 quy định hồ sơ, thủ tục hành chính đối với chế độ tử tuất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc trong chương chung về hồ sơ, thủ tục và gộp chung hồ sơ thủ tục của người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Điều này chưa phù hợp và gây khó khăn cho người tham gia BHXH, trong thực tiễn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người lao động tham gia BHXH bắt buộc đối với vấn đề này thông qua những tọa đàm, hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH bắt buộc.
c) Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Sửa đổi quy định tại Điều 69 của Luật BHXH năm 2014 để bao hàm cả đối với trường hợp có thời gian đóng BHXH dưới 12 tháng.
- Rà soát, điều chỉnh điều kiện về tuổi của thân nhân người lao động (vợ/chồng/bố/mẹ) hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thống nhất, phù hợp với quy định về tuổi nghỉ hưu tại Bộ luật Lao động năm 2019.
- Sửa đổi quy định về trợ cấp mai táng (khoản 2 Điều 66), thu nhập của thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (khoản 3 Điều 67), mức trợ cấp tuất hằng tháng (khoản 1 Điều 68), mức trợ cấp tuất một lần (khoản 3 Điều 70) và mức lương hưu hằng tháng thấp nhất đối với người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện (khoản 1 Điều 71) theo hướng không dựa trên mức lương cơ sở.
- Sửa đổi quy định về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần theo hướng tất cả thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần đều được hưởng tiền tuất một lần.
- Đề nghị quy định nội dung về hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH bắt buộc ngay sau nội dung quy định về chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH bắt buộc để người lao động và thân nhân người lao động dễ dàng tìm kiếm và thực hiện.
IV. VỀ BHXH TỰ NGUYỆN (CHƯƠNG IV)
Chính sách BHXH tự nguyện được quy định lần đầu trong Luật BHXH 2006, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 nhằm hướng tới người lao động không có quan hệ lao động nhưng có nhu cầu và khả năng tham gia BHXH thì tự đóng BHXH để bảo đảm chế độ hưu trí và tử tuất.
Chính sách BHXH tự nguyện được quy định tại Chương IV Luật BHXH 2014, bao gồm 2 chương (chế độ hưu trí, chế độ tử tuất) với 10 điều (từ Điều 72 đến Điều 81) và về cơ bản là kế thừa các quy định của Luật BHXH năm 2006[footnoteRef:16]. [16:  Các quy định mới của chính sách BHXH tự nguyện so với Luật BHXH 2006 không nằm trong phần chế độ mà nằm trong phần chính sách của Nhà nước (khoản 2 Điều 6 về hỗ trợ người BHXH tự nguyện) và phương thức đóng BHXH (Điều 87).] 

Tương tự như BHXH bắt buộc, các quy định về điều kiện hưởng BHXH một lần, điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu hằng tháng đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 93/2015/QH13 và Bộ luật Lao động năm 2019.
4.1. Chế độ hưu trí
Chế độ hưu trí của BHXH bắt buộc được quy định tại Mục 1 Chương IV Luật BHXH năm 2014, gồm 08 điều (từ Điều 72 đến Điều 79), quy định về đối tượng, điều kiện, thời gian, mức hưởng chế độ hưu trí (bao gồm lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và BHXH một lần); bảo lưu thời gian đóng BHXH, tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu.
a) Mặt được
- Luật BHXH năm 2014 quy định chế độ hưu trí của BHXH tự nguyện liên thông với chính sách BHXH bắt buộc thông qua việc quy định điều kiện hưởng lương hưu giống nhau; cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH giống nhau; thời gian đóng BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc được cộng dồn. Điều này tạo điều kiện cho người lao động linh hoạt, tiện lợi chuyển đổi giữa 02 loại hình BHXH phù hợp với quan hệ lao động, nhu cầu và khả năng tài chính của mình.
- Giai đoạn 2016 - 2021, sau 06 năm thực hiện Luật BHXH năm 2014, có trên 54 nghìn người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu hằng tháng (bình quân khoảng 9 nghìn người hưởng lương hưu mới/năm).



Hình 4: Số người hưởng lương hưu BHXH tự nguyện hằng tháng tăng mới, giai đoạn 2016 - 2021:

Nguồn: BHXH Việt Nam
b) Mặt hạn chế
- Một số quy định về BHXH tự nguyện nhưng sử dụng thuật ngữ chung là BHXH (không phân định rõ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc) gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.
- Thời gian qua, nhờ sự nỗ lực của cơ quan bảo hiểm xã hội và các tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền thu BHXH tự nguyện, số người tham gia BHXH tự nguyện có sự gia tăng lớn tuy nhiên vẫn được nhiều Bộ, ngành, cơ quan có liên quan đánh giá chưa đủ tính hấp dẫn do chưa có các chế độ ngắn hạn như chính sách BHXH bắt buộc.
- Tương tự như chính sách BHXH bắt buộc, nhiều người lao động phản ánh việc quy định phải đóng đủ BHXH từ 20 năm trở lên mới đủ điều kiện hưởng lương hưu là quá dài, khiến nhiều người lao động không đủ động lực để tham gia BHXH tự nguyện.
- Mặc dù chính sách BHXH tự nguyện được thiết kế hướng tới việc gia tăng số người nghỉ hưu, tuy nhiên thời gian qua số người tham gia BHXH tự nguyện hưởng BHXH một lần là khá cao. Số liệu chi tiết tại bảng dưới đây:



Bảng 7: Số người hưởng BHXH một lần giai đoạn 2016 - 2021
Đơn vị tính: Người;%
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Số người tham gia BHXH tự nguyện
	203.871   
	224.243   
	277.190   
	558.109   
	1.125.236   
	1.449.820

	Số người hưởng BHXH một lần
	5.249   
	5.779   
	8.053   
	7.879   
	11.887   
	12.365

	Tỷ lệ hưởng BHXH một lần
	2,6%
	2,6%
	2,9%
	1,4%
	1,1%
	0.8%


Nguồn: BHXH Việt Nam
- Luật BHXH năm 2014 quy định hồ sơ, thủ tục hành chính đối với chế độ hưu trí của người lao động tham gia BHXH tự nguyện trong chương chung về hồ sơ, thủ tục và gộp chung hồ sơ thủ tục của người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Điều này chưa phù hợp và gây khó khăn cho người tham gia BHXH, trong thực tiễn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người lao động tham gia BHXH tự nguyện đối với vấn đề này thông qua những tọa đàm, hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện.
- Trường hợp dự thảo Luật bổ sung quy định về trợ cấp hưu trí xã hội và quy định về chế độ đối với người lao động đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ điều kiện về số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì cần cân nhắc bổ sung quy định này trong nội dung chế độ hưu trí.
c) Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Quy định tách rõ thuật ngữ BHXH tự nguyện và BHXH chung trong Mục này.
- Nghiên cứu bổ sung chế độ ngắn hạn trong chính sách BHXH tự nguyện nhằm gia tăng tính hấp dẫn, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/CP.
- Nghiên cứu giảm điều kiện hưởng lương hưu từ 20 năm đóng BHXH xuống còn 15 năm đóng BHXH để nhiều người có điều kiện hưởng lương hưu khi về già, đặc biệt với những người có thời gian tham gia đóng BHXH ngắn do đặc thù công việc hoặc tham gia BHXH muộn hoặc công việc không ổn định…
- Trường hợp Luật quy định giảm điều kiện hưởng lương hưu từ có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm xuống 15 năm thì cần nghiên cứu quy định công thức tính lương hưu đối với lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm.
- Sửa đổi quy định về điều kiện hưởng BHXH một lần nhằm khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, hạn chế hưởng BHXH một lần.
- Rà soát, điều chỉnh quy định liên quan đến điều kiện về tuổi hưởng lương hưu thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.
- Đề nghị quy định nội dung về hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện ngay sau nội dung quy định về chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện để người lao động dễ dàng tìm kiếm và thực hiện.
- Nghiên cứu bổ sung trường hợp người lao động không hưởng BHXH một lần thì có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người lao động đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ điều kiện về số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
4.2. Chế độ tử tuất
Chế độ tử tuất của BHXH tự nguyện được quy định tại Mục 2 Chương IV Luật BHXH, bao gồm 02 điều là Điều 80 về trợ cấp mai táng và Điều 81 về trợ cấp tuất.
a) Mặt được
Chế độ tử tuất của BHXH tự nguyện đã đáp ứng được yêu cầu của nó là bù đắp rủi ro đối với thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện hoặc người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện đang hưởng lương hưu mà bị chết.
Giai đoạn 2016 - 2020, có 337 người được giải quyết chế độ tuất tháng và 2.486 người được giải quyết chế độ tuất một lần của BHXH tự nguyện.
b) Mặt hạn chế
- Một số quy định về BHXH tự nguyện nhưng sử dụng thuật ngữ chung là BHXH (không phân định rõ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc) gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.
- Quy định về trợ cấp mai táng dựa trên mức lương cơ sở sẽ không còn phù hợp trong thời gian tới khi bãi bỏ mức lương cơ sở theo chủ trương cải cách tiền lương của Trung ương (Nghị quyết số 27-NQ/TW).
- Theo quy định của Luật BHXH năm 2014 thì người lao động đang tham gia BHXH và người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà có thời gian đóng dưới 60 tháng thì không đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng phí, điều này hoàn toàn đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng trong BHXH, tuy nhiên mức trợ cấp tuất một lần mà thân nhân người lao động nhận được ít hơn số tiền người lao động đã đóng vào quỹ BHXH. Vấn đề này đã được một số Bộ, ngành, địa phương phản ánh đã xảy ra trong thực tế và gây tâm lý không tốt cho thân nhân người lao động.
- Luật BHXH năm 2014 chưa quy định hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tự nguyện mà chỉ lồng ghép trong nội dung và quyền của người lao động là chưa rõ ràng.
- Luật BHXH năm 2014 quy định hồ sơ, thủ tục hành chính đối với chế độ tử tuất của người lao động tham gia BHXH tự nguyện trong chương chung về hồ sơ, thủ tục và gộp chung hồ sơ thủ tục của người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Điều này chưa phù hợp và gây khó khăn cho người tham gia BHXH, trong thực tiễn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người lao động tham gia BHXH tự nguyện đối với vấn đề này thông qua những tọa đàm, hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện.
c) Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Quy định tách rõ thuật ngữ BHXH tự nguyện và BHXH chung trong Mục này.
- Sửa đổi quy định về trợ cấp mai táng (khoản 2 Điều 80) theo hướng không dựa trên mức lương cơ sở.
- Đề nghị nghiên cứu quy định người lao động đang tham gia BHXH và người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà có thời gian đóng dưới 60 tháng thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng.
- Đề nghị quy định một Điều về hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong chính sách BHXH tự nguyện.
- Đề nghị quy định nội dung về hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện ngay sau nội dung quy định về chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện để người lao động và thân nhân người lao động dễ dàng tìm kiếm và thực hiện.
V. VỀ QUỸ BHXH (CHƯƠNG V)
Quỹ BHXH được quy định tại Chương V Luật BHXH năm 2014 với 11 điều (từ Điều 82 đến Điều 92), trong đó quy định về: Các nguồn hình thành quỹ, các quỹ thành phần, sử dụng quỹ, mức đóng và phương thức đóng, tiền lương đóng, chi phí quản lý BHXH, nguyên tắc và các hình thức đầu tư quỹ BHXH.
Các quy định liên quan tới quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN (khoản 4 Điều 84, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 86) được thay thế bởi các quy định tại Luật ATVSLĐ (khoản 1 Điều 42 và Điều 44).
5.1. Về thu, chi, cân đối quỹ BHXH
5.1.1. Thực trạng thu, chi cân đối quỹ BHXH 
a) Tình hình thu BHXH 
Thu BHXH là một nội dung quan trọng trong thực hiện Luật BHXH năm 2014 nhằm đảm bảo sự ổn định của quỹ BHXH và chi trả kịp thời các chế độ cho những người tham gia khi gặp rủi ro. Ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ thu BHXH đã góp phần tạo nên hiệu quả cao trong công tác thu BHXH. Giai đoạn 2016-2021, số thu BHXH trên cả nước năm sau cao hơn năm trước một phần do số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng dần qua các năm, phần khác do quy định về việc tăng lương tối thiểu vùng hằng năm và tăng mức lương cơ sở. 
Bảng 8: Tình hình thu BHXH giai đoạn 2016 - 2021
Đơn vị tính: Người, đồng
	Năm
	Tiêu chí
	BHXH bắt buộc
	BHXH tự nguyện

	2016
	 Số người tham gia
	12.851.833  
	203.871

	
	 Lương bình quân (đồng)
	4.298.809
	2.087.444

	
	 Số thu (triệu đồng)
	174.503.423
	1.107.956

	2017
	 Số người tham gia
	13.596.146
	224.243

	
	 Lương bình quân (đồng)
	4.595.788
	2.009.684

	
	 Số thu (triệu đồng)
	195.198.704
	1.194.389

	2018
	 Số người tham gia
	14.455.069
	277.190

	
	 Lương bình quân (đồng)
	5.097.535
	1.778.674

	
	 Số thu (triệu đồng)
	221.796.093 
	1.287.561 

	2019
	 Số người tham gia
	15.199.985
	573.943

	
	 Lương bình quân (đồng)
	5.362.631
	1.689.740

	
	 Số thu (triệu đồng)
	242.982.330 
	2.378.899

	2020
	Số người tham gia
	15.050.944
	1.125.236

	
	Lương bình quân (đồng)
	5.687.180
	1.363.925

	
	Số thu (triệu đồng)
	261.723.188
	3.969.109

	2021
	Số người tham gia
	15.097.007
	1.449.820

	
	Lương bình quân (đồng)
	5.698.469
	1.282.521

	
	Số thu (triệu đồng)
	263.474.581
	5.674.976


Nguồn: Báo cáo của BHXH Việt Nam
* Về tiền lương đóng BHXH:
Công tác thu BHXH phụ thuộc rất lớn vào mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH. Có sự gia tăng cao trong mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH năm 2016 là do Luật BHXH năm 2014 quy định đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động. Sau năm 2016, mức tiền lương làm căn cứ đóng tăng không đáng kể, chỉ tăng theo sự điều chỉnh mức tăng tiền lương tối thiểu vùng hàng năm. Điều này cho thấy việc tăng trong thu BHXH hằng năm không thể hiện được mối liên kết với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH và không thể sử dụng mức tăng trong thu BHXH như là một chỉ tiêu của phát triển đối tượng tham gia BHXH.  
Bảng 9: Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động giai đoạn 2016 - 2021
	Năm
	Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc
(đồng/tháng)
	Tỷ lệ tăng*

	2016
	4.298.809
	-

	2017
	4.595.788
	6,91%

	2018
	5.097.535
	10,92%

	2019
	5.362.631
	5,20%

	2020
	5.616.968
	4,74%

	2021
	5.698.469
	1,45%


Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
* Tỷ lệ tăng năm sau so với năm trước	
Như vậy, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động (NLĐ) có sự gia tăng hằng năm. Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động của năm 2021 là 5,6 triệu đồng, tăng 33,33% so với mức của năm 2016. Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động của năm 2021: bằng 86% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương[footnoteRef:17]; bằng 76% GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2021[footnoteRef:18]. [17:  Theo Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm quý IV và năm 2021 ngày 06/01/2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương trong năm 2021 là 6,55 triệu đồng/tháng.]  [18:  Theo số liệu công bố của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.] 

- Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của NLĐ trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước
Bảng 10: Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của NLĐ tại các doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2021
	Năm
	Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc
(đồng/tháng)
	Tỷ lệ tăng*

	2016
	4.242.157
	-

	2017
	5.545.955
	30,73%

	2018
	5.876.932
	5,97%

	2019
	6.183.946
	5,22%

	2020
	6.505.135
	5,19%

	2021
	6.590.788
	1,32%


Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
* Tỷ lệ tăng năm sau so với năm trước
Như vậy, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động tại doanh nghiệp Nhà nước cũng có sự gia tăng hằng năm. Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động của năm 2021 là 6,5 triệu đồng, tăng 54,76% so với mức của năm 2016. Mức tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của  người lao động tại doanh nghiệp Nhà nước năm 2021: bằng 115% so với tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động nói chung; bằng 100% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương; bằng 88% GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2021.
- Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tại các doanh nghiệp có vốn nước ngoài.
Bảng 11: Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của NLĐ tại các doanh nghiệp có vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2021
	Năm
	Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc
(đồng/tháng)
	Tỷ lệ tăng*

	2016
	4.982.033
	

	2017
	5.145.475
	3,28%

	2018
	5.452.949
	5,98%

	2019
	5.733.219
	5,14%

	2020
	6.020.594
	5,01%

	2021
	6.142.915
	2,03%


Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
* Tỷ lệ tăng năm sau so với năm trước
Như vậy, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động tại doanh nghiệp có vốn nước ngoài cũng có sự gia tăng hằng năm. Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động của năm 2021 là 6,1 triệu đồng, tăng 23,29% so với mức của năm 2016. Mức tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động tại doanh nghiệp có vốn nước ngoài năm 2021: bằng 107,9% so với tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động nói chung; bằng 93% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương; bằng 82% GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2021.
- Tiền lương làm căn cứ đóng tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh


Bảng 12: Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của NLĐ tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn 2016 - 2021
	Năm
	Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc
(đồng/tháng)
	Tỷ lệ tăng*

	2016
	3.994.734
	

	2017
	4.236.789
	6,06%

	2018
	4.488.213
	5,93%

	2019
	4.774.277
	6,37%

	2020
	5.017.724
	5,10%

	2021
	5.100.516
	1,65%


Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
* Tỷ lệ tăng năm sau so với năm trước
Như vậy, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng có sự gia tăng hằng năm. Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động của năm 2021 là 5,1 triệu đồng, tăng 30,76% so với mức của năm 2016. Mức tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh năm 2021: bằng 89,63% so với tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động nói chung; bằng 77% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương; bằng 68% GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2021.
Như vậy, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người lao động tại doanh nghiệp có xu hướng tăng lên hằng năm. Trong đó, mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động cao nhất thuộc về doanh nghiệp Nhà nước, tiếp sau đó là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cuối cùng là khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
b) Tình hình chi BHXH giai đoạn 2016-2021
Quỹ BHXH được sử dụng để: (1) Trả các chế độ BHXH cho người lao động; (2) Đóng BHYT cho người đang hưởng lương hưu hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động bị mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; (3) Chi phí quản lý BHXH; (4) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động theo quy định của pháp luật; (5) Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ.
* Chi quỹ ốm đau và thai sản
Theo số liệu báo cáo của BHXH Việt Nam, trong giai đoạn 2016 - 2021, số chi quỹ tăng dần qua từng năm. Năm 2021, số chi quỹ ốm đau và thai sản trong năm là 25.148 tỷ đồng, tăng hơn 22,33% so với số chi trong năm 2016.
Hình 5: Số chi quỹ ốm đau và thai sản giai đoạn 2016-2021
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %

Nguồn: BHXH Việt Nam
* Chi quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Theo số liệu báo cáo của BHXH Việt Nam, trong giai đoạn 2016 - 2021, số chi quỹ tăng dần qua từng năm. Năm 2021, số chi quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 884 tỷ đồng, tăng gần 60% so với số chi trong năm 2016.





Hình 6: Số chi quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2021
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %

Nguồn: BHXH Việt Nam
* Số chi quỹ hưu trí và tử tuất
Theo số liệu báo cáo của BHXH Việt Nam, trong giai đoạn 2016 - 2021, số chi quỹ tăng nhanh dần qua từng năm. Năm 2021, số chi quỹ hưu trí và tử tuất là 176.850 tỷ đồng, tăng hơn 218% so với số chi trong năm 2016.
Hình 7: Số chi Quỹ hưu trí và tử tuất giai đoạn 2016-2021
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %

Nguồn: BHXH Việt Nam
c) Tình hình cân đối quỹ BHXH giai đoạn 2016 - 2021:
- Quỹ ốm đau và thai sản
Theo số liệu báo cáo của BHXH Việt Nam, có thể thấy trong giai đoạn 2016 - 2021, đối với quỹ ốm đau và thai sản thì số chi trong năm về cơ bản xấp xỉ bằng số thu trong trong năm, một số năm số chi còn vượt số thu (năm 2017, năm 2019). Số kết dư quỹ ốm đau và thai sản hiện nay về cơ bản là tồn tích của những năm trước còn lại. Hiện nay, kết dư quỹ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 13.472 tỷ đồng bằng 43,84% số chi trong năm 2020. Theo khuyến nghị của một số chuyên gia quốc tế thì đối với quỹ ốm đau và thai sản để đảm bảo cân đối tài chính quỹ thì số kết dư chuyển năm sau nên ở trong mức từ 1-1,5 lần số chi của năm liền kề. 
Như vậy, với số kết dư quỹ ốm đau và thai sản như hiện nay chưa đảm bảo cân đối tài chính quỹ.
Hình 8: Tình hình cân đối quỹ ốm đau và thai sản
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn: BHXH Việt Nam
- Cân đối quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
	Theo số liệu báo cáo của BHXH Việt Nam, trong giai đoạn 2016 - 2021, số chi từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp rất ít so với số thu quỹ, kết dư quỹ trong giai đoạn này là rất lớn. Tính đến hết năm 2020, số kết dư quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là hơn 54 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 61 lần số chi quỹ trong năm 2020. Do vậy, trong giai đoạn tiếp theo 2021 - 2025, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo cân đối.


Hình 9: Tình hình cân đối quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn: BHXH Việt Nam
- Quỹ hưu trí và tử tuất 
Theo số liệu báo cáo của BHXH Việt Nam, trong giai đoạn 2016-2021, số thu Quỹ hưu trí và tử tuất luôn vượt số chi từ Quỹ. Kết dư quỹ hưu trí và tử tuất tính đến hết năm 2020 là 794.920 tỷ đồng. Về cơ bản đối với số kết dư này thì trong ngắn hạn quỹ hưu trí và tử tuất đảm bảo cân đối.
Hình 10: Tình hình cân đối quỹ hưu trí và tử tuất
	Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn: BHXH Việt Nam
Tuy nhiên, trong dài hạn cần có những đánh giá cụ thể và kỹ càng hơn, nhất là đối với vấn đề “nợ lương hưu tiềm ẩn” của quỹ hưu trí và tử tuất.
d) Đánh giá tình hình thu, chi, cân đối quỹ BHXH
* Mặt được:
Về cơ bản trong giai đoạn 2016 - 2021, quỹ BHXH đảm bảo được cân đối, đảm bảo cho việc chi trả chế độ cho hàng chục triệu người hưởng các chế độ trong năm.
* Hạn chế và nguyên nhân
- Hiệu quả tổ chức thu BHXH chưa cao (tổ chức thu BHXH chưa kịp thời dẫn đến chậm đóng BHXH kéo dài, trốn đóng BHXH; còn bỏ sót nhiều đối tượng; còn tình trạng thu sai đối tượng; chưa rõ trách nhiệm khi xảy ra sai sót trong tổ chức thu làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động). 
- Số đối tượng BHXH tự nguyện phát triển mới thông qua cơ quan BHXH năm 2020 chỉ chiếm 7,5% tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện (84.924/1.128.145 người). Tại Báo cáo số 67/BC-UBXH15 ngày 16/8/2021 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020: “Vai trò phát triển đối tượng tham gia BHXH của ngành BHXH cần được quan tâm hơn, bởi lẽ với phương thức, cách làm hiện nay sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào việc triển khai của các cấp chính quyền địa phương …”.
Nguyên nhân: Luật BHXH năm 2014 chưa quy định tổ chức khác ngoài cơ quan BHXH làm nhiệm vụ thu, chi BHXH.
Tuy nhiên, trong thực tế cơ quan BHXH đã ký các hợp đồng đại lý thu BHXH tự nguyện với các tổ chức: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức kinh tế.
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay, toàn quốc có 12.141 đại lý làm công tác thu BHXH, BHYT, có 36.384 điểm thu BHXH, BHYT, với 51.995 nhân viên; trong đó, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có 8.890 đại lý, có 16.029 điểm thu, với 22.826 nhân viên; Đơn vị sự nghiệp có 974 đại lý, có 3.178 điểm thu, với 5.216 nhân viên; Tổ chức chính trị - xã hội có 2.002 đại lý, có 6.533 điểm thu, với 9.381 nhân viên; tổ chức xã hội nghề nghiệp có 13 đại lý, có 97 điểm thu, với 127 nhân viên; tổ chức kinh tế, có 262 đại lý, có 10.547 điểm thu, với 14.445 nhân viên.
Do vậy, trong thời gian qua đã phát sinh một số vướng mắc liên quan đến đại lý thu, cụ thể: (i) Chưa có quy định trách nhiệm cụ thể đối với những người chịu trách nhiệm chính trong đại lý tổ chức; (ii) Số lượng đại lý tăng trưởng nhanh qua từng năm. Số lượng đại lý, điểm thu, nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT rất nhiều; tuy nhiên đa số nhân viên đại lý kiêm nhiệm, nhiều việc, chưa chuyên nghiệp; nhiều nhân viên đại lý không hiểu đầy đủ về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, thiếu kỹ năng (mềm) trong việc tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH. Việc quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa chất lượng các đại lý thông qua tổ chức thi, cấp chứng chỉ hàng năm chưa quy định bởi các văn bản quy phạm pháp luật. 
- Tính tuân thủ pháp luật về BHXH chưa cao, chưa kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, chậm đóng, đặc biệt là chậm đóng thời gian dài dẫn đến không có khả năng thu, nộp.
- Việc phát triển nguồn thu, tổ chức thu BHXH đối với khu vực phi chính thức còn dưới mức tiềm năng. Nguyên nhân: Luật BHXH 2014 chưa quy định nội dung chi cho nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế các gói BHXH ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng, phương thức giao dịch phù hợp với người lao động trong khu vực phi chính thức.
- Việc đánh giá khả năng cân đối quỹ BHXH không được coi trọng đúng mức, mà chỉ thực hiện đến khi xuất hiện đề xuất có liên quan, tác động đến việc thu - chi từ quỹ. Nguyên nhân: (1) Thiếu căn cứ pháp lý, tiêu chí đánh giá khả năng cân đối quỹ BHXH trong ngắn hạn, dài hạn; (2) Luật BHXH 2014 chưa giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan nào chịu trách nhiệm trong việc đánh giá dự báo tài chính quỹ BHXH; (3) Luật BHXH 2014 chưa bố trí kinh phí cho nhiệm vụ đánh giá, dự báo tài chính quỹ BHXH.
e) Kiến nghị, đề xuất
- Bổ sung Luật BHXH nội dung quy định về quản lý thu, đóng BHXH, cụ thể: (i) Bổ sung quy định về quản lý thu BHXH; quy trình quản lý, theo dõi, đôn đốc và các biện pháp yêu cầu người sử dụng lao động đóng BHXH đúng, đủ, kịp thời; (ii) Quy định trách nhiệm theo dõi quá trình đóng BHXH của người lao động; iii) Bổ sung quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa công tác thu, đóng BHXH. 
- Cần thanh tra, kiểm tra việc ký hợp đồng đại lý thu BHXH tự nguyện thời gian qua của cơ quan BHXH.
5.1.2. Tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH
[bookmark: _Toc402860170][bookmark: _Toc79495876]a) Tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH
Theo số liệu thống kê của cơ quan BHXH, số tiền chậm đóng BHXH tăng dần qua các năm, trong đó, số tiền chậm đóng BHXH từ 3 năm trở lên chiếm trên 34% tổng số chậm đóng, trốn đóng BHXH. Số tiền chậm đóng BHXH khó thu xu hướng ngày càng tăng, năm 2020 là 2.564 tỷ đồng, chiếm 22 % tổng số chậm đóng BHXH, gấp 1,6 lần so với năm 2016 tương ứng tăng 1.000 tỷ, số đơn vị là là 9.263 đơn vị; số lao động bị ảnh hưởng là trên 62.654 lao động.
Bảng 13: Chậm đóng BHXH theo thời gian giai đoạn 2016-2021
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	TT
	Phân loại tiền chậm đóng BHXH
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Từ dưới 01 tháng < 6 tháng
	2.812
	2.491
	2.448
	2.863
	2.173
	2.001

	2
	Từ 6 tháng đến dưới 1 năm
	898
	737
	553
	492
	1.105
	1.345

	3
	Từ 1 năm đến dưới 2 năm
	870
	891
	887
	434
	976
	1.881

	4
	Từ 2 năm đến dưới 3 năm
	596
	655
	580
	549
	361
	1.235

	5
	Từ 3 năm trở lên
	2,476
	2.743
	2.822
	3.116
	4.013
	3.771

	
	Tổng cộng
	9.532
	9.735
	9.747
	10.074
	11.644
	10.223


Nguồn: BHXH Việt Nam
Với số chậm đóng BHXH kéo dài, khó có khả năng thu hồi cùng với việc không có cơ sở dữ liệu theo dõi số tiền chậm đóng BHXH đối với từng người lao động ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động bị chủ sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng BHXH.
b) Nguyên nhân tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH
- Cơ quan BHXH chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm được Quốc hội giao
Khoản 3 Điều 23 Luật BHXH năm 2014, Quốc hội đã giao cơ quan BHXH có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu, chi BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; hàng năm, xác nhận thời gian đóng BHXH cho từng người lao động. Theo đó, cơ quan BHXH phải có trách nhiệm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, không để xảy ra tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
[bookmark: dieu_2]Ngoài ra, Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực ngày 01/01/2018 (sau đây viết tắt là Điều 216) đã quy định tội trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 214 tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự đã quy định chi tiết về một số thuật ngữ như trốn đóng BHXH; gian dối để không đóng, không đóng đầy đủ tiền BHXH; không đóng tiền BHXH; không đóng đầy đủ quy định tại Khoản 1 Điều 216; 6 tháng trở lên quy định tại Khoản 1 Điều 216. Theo đó, một số hành vi chậm đóng BHXH theo thống kê của cơ quan BHXH như trên thuộc vào hành vi trốn đóng BHXH quy định tại Điều 216.
[bookmark: dc_42]Đồng thời, Khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP nêu trên quy định “Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm quy định tại các điều 214, 215 và 216 của Bộ luật Hình sự, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan bảo hiểm xã hội gửi văn bản kiến nghị khởi tố kèm theo chứng cứ, tài liệu có liên quan đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét, khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự”. Tính đến nay, theo báo cáo của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố đã chuyển 138 hồ sơ các đơn vị không thực hiện Quyết định, Kết luận thanh tra đến cơ quan Công an, kiến nghị điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự; nhưng đến nay chưa xử lý được đơn vị nào.
- Một số địa phương chưa thực hiện tốt vai trò cơ quan quản lý nhà nước BHXH
Tại Khoản 5 Điều 8 Luật BHXH năm 2014, Quốc hội giao Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về BHXH trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ.
Theo đó, trên cơ sở báo cáo của cơ quan BHXH, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, Ủy ban nhân dân các cấp có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, không để tình trạng tiền trốn đóng, chậm đóng BHXH ở địa phương lên đến hàng chục năm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người lao động. Tuy nhiên, đến nay tình hình chậm 
c) Kiến nghị, đề xuất
- Bổ sung quy định cơ quan BHXH có trách nhiệm xác định, khai thác và quản lý đối tượng thuộc diện tham gia BHXH
Để quản lý được đối tượng tham gia BHXH, trước hết phải nhận diện đầy đủ được đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc thông qua việc cơ quan BHXH tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, ban ngành ở địa phương để điều tra, khảo sát xác định và nắm bắt được đầy đủ các đơn vị sử dụng lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn. Trên cơ sở đó khai thác, đăng ký và quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.
Khi đã nhận diện, quản lý được đầy đủ người sử dụng lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, thông qua đội ngũ cán bộ chuyên quản thu, cơ quan BHXH kịp thời thông báo đến người sử dụng lao động tình hình đóng BHXH hàng tháng. Có văn bản nhắc đóng BHXH tối đa 3 lần, sau đó thành lập đoàn kiểm tra, tiếp tục vi phạm thì tổ chức thanh tra, thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Nếu tiếp tục vi phạm thì khởi kiện và phối hợp với các cơ quan tiến hành xử lý hình sự một số vụ trọng điểm để răn đe cho các chủ sử dụng lao động khác.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tập trung việc chấp hành nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra, kết quả thu hồi sau thanh tra, kiểm tra
Thực tế thời gian vừa qua, tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH được tổ chức khá nhiều (Năm 2019 có gần 22.000 cuộc thanh tra kiểm tra được tiến hành). Tuy nhiên, việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra, đặc biệt kết quả thu hồi sau thanh tra còn hạn chế làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật.
Chính vì thế, bên cạnh việc đẩy mạnh kiểm tra trên diện rộng, việc thanh tra cần tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, làm vụ nào dứt điểm vụ đó để đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả của công tác thanh tra, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
- Bổ sung quy định làm rõ các hành vi trốn đóng BHXH như (i) người sử dụng lao động không đăng ký tham gia BHXH bắt buộc hoặc đăng ký tham gia BHXH bắt buộc sau thời gian quy định hoặc đăng ký không đủ số người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; (ii) người sử dụng lao động đã đăng ký tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động nhưng đến thời hạn quy định mà chưa đóng hoặc đóng chưa đủ số tiền BHXH bắt buộc theo quy định; (iii) người sử dụng lao động đăng ký và đóng BHXH bắt buộc thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định.
- Bổ sung quy định về các biện pháp xử lý vi phạm về trốn đóng BHXH như (i) phải đóng đủ số tiền trốn đóng, bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và tiền phạt trốn đóng tính trên số tiền trốn đóng BHXH; (ii) ngừng sử dụng hóa đơn đối với người sử dụng lao động trốn đóng BHXH từ 6 tháng trở lên; (iii) hoãn xuất cảnh đối với trường hợp người đại diện hợp pháp theo pháp luật của người sử dụng lao động; (iv) khởi kiện ra Tòa án; (v) khởi tố theo quy định của pháp luật khi có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH.
- Nghiên cứu, bổ sung quy định về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được trả thường xuyên và ổn định trong mỗi kỳ trả lương để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện.
5.2. Về chi phí quản lý BHXH
5.2.1.  Mức chi phí quản lý giai đoạn 2019-2021
- Mức chi phí quản lý BHXH vào năm 2019 bằng 2,15%, năm 2020 bằng 2,0% và năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH.
- Cơ cấu chi phí quản lý: Chi ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư phát triển tối thiểu 18%; Chi hoạt động bộ máy của các cơ quan, đơn vị tối đa 36%; Chi thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; phát triển, quản lý người tham gia, người thụ hưởng; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; cải cách thủ tục; tổ chức thu, chi; thanh tra, kiểm tra về BHXH, BHTN, BHYT tối đa 46%.
5.2.2. Thực trạng chi phí quản lý BHXH giai đoạn 2019-2021
a) Chi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN: Giai đoạn 2019-2021 bình quân 370 tỷ đồng/năm chiếm khoảng 6,3% tổng chi nhiệm vụ đặc thù (không bao gồm 125 tỷ đồng chi từ phục vụ công tác thu chi phát triển đối tượng để tổ chức hội nghị khách hàng tuyên truyền trực tiếp).
b) Chi cải cách thủ tục hành chính: 1.028 tỷ đồng, chiếm 5,8% tổng chi nhiệm vụ đặc thù. 
c) Chi phát triển, quản lý người tham gia, người hưởng thụ: 2.721 tỷ đồng, chiếm khoảng 15,4% tổng chi nhiệm vụ đặc thù, trong đó:
- Chi hỗ trợ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để thực hiện lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT, mức chi 7.000 đồng/người, số tiền 88 tỷ đồng/năm giảm 16% so với giai đoạn 2016-2018 do đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý.
- Chi làm sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT: Giai đoạn 2019-2020, BHXH Việt Nam không in thẻ BHYT cho người tham gia mà không có thay đổi gì về thông tin trên thẻ, chỉ in cấp lại thẻ cho các trường hợp rách, hỏng, mất thẻ BHYT. Năm 2021 và năm 2022, BHXH Việt Nam thực hiện phát hành thẻ BHYT theo mẫu mới có ép plastic, không cấp thẻ BHYT điện tử và đẩy mạnh triển khai VSS-ID để thay thẻ BHYT khi đi KCB BHYT.
- Chi phí bảo quản, lưu trữ hồ sơ của người tham gia, người thụ hưởng: 213,5 tỷ đồng/năm đối với hồ sơ của trên 91 triệu người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 
- Chi hỗ trợ công chức, viên chức đi xác minh, đối chiếu danh sách người tham gia, người thụ hưởng, đi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để giám định BHYT: 394 tỷ đồng/năm.
- Chi các hoạt động phối hợp tổ chức thu, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN: 469,8 tỷ đồng/năm. Riêng năm 2020, 2021 đã thực hiện cắt giảm số cuộc kiểm tra do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (190 tỷ đồng/năm).
- Chi rà soát bàn giao sổ BHXH, cấp mã số cho người tham gia BHXH, BHYT: 46 tỷ đồng/năm.
d) Chi công tác quản lý, tổ chức thu, chi phối hợp, kiểm tra, thanh tra thu, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN: 12.823 tỷ đồng, chiếm 73% tổng chi nhiệm vụ đặc thù.
- Chi phí thu BHXH tự nguyện, thu BHYT của một số đối tượng tham gia theo hộ gia đình và học sinh, sinh viên là 1.768 tỷ đồng/năm, bình quân tăng 21%/năm (tương ứng với tỷ lệ tăng số thu BHXH tự nguyện), bằng khoảng 13,7% tổng chi phí quản lý. Mức chi này tăng so với giai đoạn 2016-2018 và tăng so với khi xây dựng mức chi phí quản lý giai đoạn 2019-2021 tại Báo cáo số 03/BC-CP là 0,5% (bình quân tăng 120 tỷ đồng/năm) để tập trung phát triển người tham gia, nhất là người tham gia BHXH tự nguyện, góp phần phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2019-2021 tăng gần 5 lần so với 2016-2018, vượt mục tiêu đến năm 2021 tại Nghị quyết số 28-NQ/TW.
- Giai đoạn 2019-2021, số chi lương hưu, trợ cấp BHXH tăng 8,6%/năm, chi phí chi trả tăng khoảng 1,7%/năm; số chi các chế độ BHTN tăng khoảng 32,2%/năm, trong đó chi trả trợ cấp thất nghiệp tăng 7,1%/năm. Mức chi phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN bằng 0,65% số tiền chi trả khoảng 1.131 tỷ đồng/năm (trong đó chi trả cho tổ chức dịch vụ công tối đa bằng 70%), bình quân tăng 11,3%/năm, bằng khoảng 8,7% tổng chi phsi quản lý. Mức chi phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN thấp hơn số khi xây dựng dự toán giai đoạn 2019-2021 là 0,13% (226 tỷ đồng/năm) do đẩy mạnh ứng dụng CNTT và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. 
- Chi công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, khuyến khích xử lý vi phạm là 468,7 tỷ đồng/năm (BHXH Việt Nam thanh tra 14.334 đơn vị), riêng năm 2020 và 2021 giảm 224 tỷ đồng/năm do cắt giảm số cuộc thanh tra do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
5.2.3. Mặt được:
Dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2019-2021 được giao tuân thủ đúng quy định tại Nghị quyết số 528/2018/UBTVQH14 ngày 26/5/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Luật BHYT (riêng năm 2021 căn cứ quy định tại Nghị quyết số 528/2018/UBTVQH14 và Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021).
5.2.4. Mặt hạn chế:
- Chưa có quy định chi đối với nhiệm vụ đánh giá, dự báo tài chính các quỹ BHXH
Khoản 1 Điều 90 Luật BHXH 2014 quy định Chi phí quản lý BHXH được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ sau đây: a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về BHXH; b) Cải cách thủ tục BHXH, hiện đại hóa hệ thống quản lý; phát triển, quản lý người tham gia, người thụ hưởng BHXH; c) Tổ chức thu, chi trả BHXH và hoạt động bộ máy của cơ quan BHXH các cấp.
Trong khi đó, một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là dự báo tài chính các quỹ BHXH là yếu tố đầu vào quan trọng nhất cho quá trình đánh giá, hoạch định chính sách BHXH lại chưa được bố trí kinh phí.
Theo nguyên lý bảo hiểm cũng như thông lệ quốc tế, các quỹ BHXH phải được đánh giá, dự báo định kỳ 3 năm/lần. Vì việc đánh giá dự báo báo tài chính các quỹ BHXH có đặc thù cực kỳ phức tạp do phải đánh giá tác động của hàng trăm biến số, thời gian dự báo từ 50 năm trở lên cho nên hầu hết các nước đều thuê các tổ chức chuyên nghiệp có chuyên môn cao như: Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Ngân hàng thế giới (WB) để đánh giá dự báo độc lập cho Chính phủ các nước. Ngay trong khu vực, Thái Lan đã chi hàng triệu đô la Mỹ thuê các chuyên gia của Tổ chức Lao động quốc tế đánh giá tài chính, dự báo quỹ hưu trí để làm cơ sở hoạch định chính sách trong thời gian tới.
- Chưa có quy định chi phí quản lý BHXH được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nghiên cứu thiết kế các gói BHXH 
Theo nguyên lý bảo hiểm, để nghiên cứu, xây dựng thiết kế các gói bảo hiểm nói chung, BHXH nói riêng cần đầu tư nguồn kinh phí thỏa đáng mới có được sản phẩm chất lượng tốt phù hợp với khả năng, nhu cầu tài chính của người tham gia. Các chi phí thông thường bao gồm: Xây dựng các kịch bản khảo sát; Tổ chức khảo sát với các nhóm đối tượng khác nhau về giới tính, độ tuổi, vùng miền, dân tộc, các mức thu nhập, nhu cầu bảo vệ trước các rủi ro…; Hình thành cơ sở dữ liệu đủ lớn để tính toán tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử vong từng độ tuổi, xác suất gặp rủi ro trong quá trình lao động của từng độ tuổi; Hình thành dữ liệu về tiền lương, thu nhập của từng nhóm tuổi, nhu cầu tài chính, chi tiêu của từng độ tuổi; Hình thành cơ sở dữ liệu, dự báo về tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá, lãi suất đầu tư; Xây dựng mô hình dự báo tài chính; Tiến hành định phí bảo hiểm để xác định ra tỷ lệ đóng góp đối với từng người tham gia để đảm bảo khả năng chi trả trong tương lai 20-30 năm tới.
Tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, Trung ương đã giao nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế các gói BHXH: (i) Tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng; (ii) Ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng, phương thức giao dịch phù hợp với người lao động trong khu vực phi chính thức. Trong khi đó, hiện nay tại theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 Luật BHXH 2014 về chi phí quản lý BHXH chưa có quy định chi phí quản lý BHXH được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ này.
- Chưa có quy định chi phí quản lý BHXH được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ đàm phán, ký kết các hiệp định song phương về BHXH 
Tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2021 Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách BHXH giao nhiệm vụ: “Rà soát, sửa đổi các quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc, gắn với việc đẩy mạnh đàm phán, ký kết hiệp định song phương về BHXH”. Thời gian qua, Chính phủ giao các Bộ, ngành tiến hành đàm phán với các quốc gia có nhiều lao động đi và đến giữa các nước như Hàn Quốc. Quá trình đàm phán thường kéo dài nhiều vòng do phải khảo sát, tổ chức đoàn ra, đoàn vào giữa các nước, nghiên cứu tìm hiểu hệ thống pháp luật giữa các nước. Đây là một nhiệm vụ rất lớn, phức tập, tác động quan hệ quốc tế, phạm vi ảnh hưởng rộng nhưng do chưa có quy định chi phí quản lý BHXH được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ này nên quá trình đàm phán kéo dài (Đàm phán hiệp định song phương về BHXH với Hàn Quốc kéo dài đến 6 năm và đã được Chính phủ 2 nước ký kết vào tháng 12/2021 tại Hàn Quốc).
- Chưa có quy định chi phí quản lý BHXH được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHXH (giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan BHXH; nâng cao năng lực và hiệu quả tổng kết công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về BHXH)
Tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, Trung ương giao nhiều nhiệm vụ bổ sung cần triển khai thời gian tới thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về BHXH. Hiện nay, ngân sách nhà nước đã bố trí một phần thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHXH. Tuy nhiên, mức bố trí chưa đủ so với yêu cầu nhiệm vụ nên cần thiết bổ sung nguồn chi từ quỹ nhằm hỗ trợ đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHXH như: Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan BHXH; nâng cao năng lực và hiệu quả tổng kết công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về BHXH.
- Hiệu quả sử dụng chi phí quản lý BHXH chưa gắn với kết quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH
Theo báo cáo của BHXH VN giai đoạn 2016-2020, toàn ngành chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 75.785 đơn vị, trong đó thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 35.060 đơn vị (bình quân trên 7.000 đơn vị/năm) với chi công tác thanh tra, kiểm tra trên 468 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH vẫn trên 10.000 tỷ đồng/năm.
5.2.5. Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Bổ sung quy định chi phí quản lý BHXH được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ: (i) Đánh giá, dự báo tài chính các quỹ BHXH; (ii) Xây dựng nghiên cứu thiết kế các gói BHXH; (iii) Đàm phán, ký kết các hiệp định về BHXH.
- Bổ sung quy định chi phí quản lý BHXH được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ công tác quản lý nhà nước về BHXH (giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan BHXH; nâng cao năng lực và hiệu quả tổng kết công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về BHXH).
- Bổ sung quy định trong Luật BHXH 2014: Hiệu quả sử dụng chi phí quản lý BHXH phải gắn với kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, kết quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH. Sửa đổi Khoản 3 Điều 90 Luật BHXH 2014 thành: Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này để đảm bảo sự tương quan, nhất quán với Khoản 1 Điều 16 Luật BHXH 2014: Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH. 
5.3. Về đầu tư quỹ BHXH
Căn cứ quy định của Luật BHXH năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN trong đó quy định cụ thể về nguyên tắc, các hình thức, việc xây dựng các phương án, phương thức và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản lý BHXH thông qua phương án đầu tư và giao cho cơ quan BHXH trực tiếp thực việc đầu tư cụ thể theo quy định của pháp luật. 
5.3.1. Thực trạng đầu tư quỹ BHXH giai đoạn 2016-2021
Kết quả thực hiện đầu tư Quỹ BHXH giai đoạn 2016 - 2021 tại thời điểm 31 tháng 12 hằng năm được thể hiện trong bảng dưới đây:







Bảng 14: Kết quả đầu tư kết dư quỹ BHXH giai đoạn 2016 - 2021
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	Lãi suất đầu tư bình quân
(%)
	Tỷ lệ lạm phát trong năm
(%)
	
Chênh lệch
(%)

	
	
Số tiền
(tỷ đồng)
	So với năm trước
	
Số tiền
(tỷ đồng)
	So với năm trước
	
	
	

	
	
	Số tiền                       (tỷ đồng)
	Tỷ lệ
(%)
	
	Số tiền              (tỷ đồng)
	Tỷ lệ
(%)
	
	
	

	2016
	500.258
	
	
	33.531
	
	
	7,90
	4,74
	2,33

	2017
	609.069
	108.811
	121,8
	38.186
	4.655
	113,9
	7,25
	3,7
	3,55

	2018
	728.085
	119.015
	119,5
	41.978
	3.787
	109,9
	6,40
	3,54
	2,86

	2019                   
	813.663
	85.578
	111,7
	46.570
	4.593
	110,9
	5,80
	2,79
	3,01

	2020
	897.715
	84.052
	110,3
	47.592
	1.022
	102,2
	5,02
	
	

	2021
	983.068
	85.353
	109,5
	43.278
	(4.314)
	90,9
	4.39
	
	


Nguồn: BHXH Việt Nam
Từ năm 2016, cơ cấu đầu tư của quỹ BHXH có sự thay đổi so với giai đoạn trước, chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ, giảm dần tỷ lệ đầu tư vào các Ngân hàng thương mại. Tất cả các khoản vay của Ngân sách Nhà nước được chuyển đổi thành trái phiếu Chính phủ. Bắt đầu từ năm 2017, BHXH Việt Nam thực hiện đầu tư trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức tham gia đấu thầu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, điều này giúp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư quỹ và góp phần phát triển thị trường vốn tại Việt Nam; tạo sự minh bạch trong quản lý nợ công và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ. Tỷ lệ đầu tư vào danh mục trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2019 duy trì ở mức trên 80% số dư tại thời điểm 31 tháng 12 hằng năm. 
Bảng 15: Cơ cấu đầu tư kết dư quỹ BHXH
	
Năm
	
Mua trái phiếu CP 
(%)
	Cho Ngân hàng TMNN vay (cũ)                         (%)
	
Thủy điện Lai Châu 
(%)
	Gửi tiền, mua trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại Ngân hàng TM (%)
	
Tổng cộng (%)

	2016
	83,9
	0,2
	0,5
	15,4
	100

	2017
	81,8
	0,1
	-
	18,1
	100

	2018
	85,3
	0,1
	-
	14,6
	100

	2019                   
	86,5
	0,1
	-
	13,4
	100


Nguồn: BHXH Việt Nam
Tỷ lệ đầu tư quỹ BHXH vào các Ngân hàng thương mại được duy trì ở mức thấp, tuy nhiên hình thức đầu tư vào các ngân hàng này được mở rộng hơn, bao gồm gửi tiền, mua trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, số dư đầu tư vào các Ngân hàng thương mại ước đạt 110.269,3 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng số dư đầu tư quỹ. Trong đó, gửi tiền 11,8%, mua trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng chiếm 1,6%, cho vay (cũ) chiếm 0,1% tổng số dư đầu tư quỹ. Số đầu mối gửi tiền tại các ngân hàng thương mại tính đến thời điểm 31 tháng 12 hằng năm, giai đoạn từ 2016-2019 được thể hiện trong bảng dưới: 
Bảng 16: Đầu mối gửi tiền tại các NHTM
Đơn vị tính: đầu mối
	Tên ngân hàng
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 
	1
	1
	1
	1

	2. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
	
1
	
1
	
1
	
1

	3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
	1
	1
	1
	1

	4. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
	1
	1
	1
	1

	5. Ngân hàng Chính sách xã hội
	1
	0
	0
	0

	6. Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
	1
	1
	1
	1

	Tổng cộng
	6
	5
	5
	5


 Nguồn: BHXH Việt Nam
5.3.2. Mặt được:
- Công tác xây dựng và ban hành chính sách, chế độ liên quan đến hoạt động đầu tư quỹ BHXH ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với sự phát triển của quỹ
Hiện nay, quy định quản lý đầu tư quỹ BHXH được quy định tại Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật BHYT và Nghị định số 30/2016/NĐ-CP, trong đó quy định rõ hình thức và tỷ trọng đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng.
Công tác quản lý về đầu tư quỹ ngày càng chặt chẽ, thống nhất thông qua các quy định về đầu tư quỹ và sử dụng kết quả đầu tư quỹ. Việc quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm trong những năm qua được đề cao trách nhiệm, duy trì theo hướng bảo đảm tính bền vững của quỹ khi đầu tư vào trái phiếu chính phủ và cho Nhà nước vay.
- Nguồn kinh phí đầu tư có xu hướng tăng qua từng năm
Cùng với việc tăng đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nên quỹ BHXH có kết dư lớn, mức gia tăng kết dư quỹ BHXH bình quân trên 20% giai đoạn 2010-2020. Kinh phí kết dư quỹ BHXH được sử dụng để đầu tư, tăng trưởng, tạo nguồn cho chi phí quản lý bộ máy và bổ sung nguồn thu cho quỹ BHXH.
- Quy mô các quỹ tăng nhanh qua các năm
Đến cuối năm 2019, quy mô các quỹ đạt trên 858 nghìn tỷ đồng, bằng 1,54 lần năm 2016 (năm đầu tiên thực hiện Luật BHXH 2014), trong đó quy mô đầu tư đạt trên 813 nghìn tỷ đồng, gấp 121 lần quy mô đầu tư năm 1998.
Lãi đầu tư năm 2019 dự kiến đạt hơn 48 nghìn tỷ đồng, bằng 1,44 lần năm 2016. Giai đoạn 2014-2019, lãi đầu tư bình quân trong năm luôn cao hơn tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, lãi đầu tư thực dương, quỹ được bảo toàn giá trị và tăng trưởng.
- Hình thức đầu tư quỹ đã có sự đa dạng và theo hướng ngày càng chuyên nghiệp
Đối với hình thức cho ngân sách nhà nước vay và mua trái phiếu chính phủ đã có sự thay đổi trong danh mục đầu tư theo hướng chuyển dần từ cho NSNN vay sang đầu tư trái phiếu chuyển đổi. Việc mua trái phiếu chính phủ (TPCP) từ phương thức đàm phán riêng lẻ cho riêng BHXH Việt Nam với lãi suất thỏa thuận đã được mở rộng và chuyển dần tỷ trọng sang phương thức đấu thầu tập trung trên thị trường sơ cấp, góp phần nâng cao tính thanh khoản cho TPCP.
Thời hạn TPCP được đầu tư cũng được đa dạng hóa theo hướng không chỉ đầu tư vào TPCP có thời hạn 10 năm mà đầu tư cả TPCP có thời hạn 15 năm, góp phần vào thành công của Chính phủ trong huy động vốn TPCP, giúp bình ổn lãi suất trái phiếu, hỗ trợ thanh khoản và giúp phát triển thị trường trái phiếu.
- Cơ cấu đầu tư dịch chuyển theo hướng tập trung vào nguyên tắc đảm bảo an toàn quỹ, nâng cao tính thanh khoản
Cơ cấu đầu tư theo hình thức đầu tư đã giảm cho ngân sách nhà nước vay theo phương thức trực tiếp để tăng tỷ trọng vay theo phương thức mua TPCP; giảm tỷ trọng cho vay đối với các ngân hàng thương mại của Nhà nước và tăng tỷ trọng gửi tiền, mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại.
Đối với hình thức đầu tư TPCP, cơ cấu đầu tư cũng giảm tỷ trọng TPCP phát hành riêng lẻ để tăng TPCP đấu thầu trên thị trường sơ cấp, từng bước tiến tới giao dịch trên thị trường thứ cấp.
5.3.3. Mặt hạn chế
- Các quy định tại các văn bản pháp lý về đầu tư hiện còn nhiều bất cập
+ Về nguyên tắc đầu tư: Luật BHXH 2014 quy định nguyên tắc đầu tư “phải đảm bảo an toàn, hiệu quả và thu hồi được vốn đầu tư”, chưa đề cập đến nguyên tắc “đầu tư bền vững”.
+ Về chiến lược đầu tư dài hạn, kế hoạch đầu tư trung hạn: Hoạt động đầu tư chưa mang tính chiến lược lâu dài do các văn bản hiện hành không quy định phải có chiến lược đầu tư dài hạn và kế hoạch đầu tư trung hạn, nhất là đối với quỹ hưu trí, tử tuất là quỹ phải thực hiện nghĩa vụ chi trả trong tương lai.
+ Về hình thức đầu tư: Quỹ BHXH, BHTN được đầu tư tập trung, thống nhất nhưng quy định về hình thức đầu tư được quy định tại Luật BHXH 2014 và Luật Việc làm chưa thống nhất[footnoteRef:19]. [19:  Luật Việc làm quy định hình thức đầu tư, trong đó có đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cho Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ vay. Tuy nhiên, theo Luật BHXH 2014 không có 2 hình thức này.] 

+ Hình thức đầu tư chưa đa dạng, phong phú, mới quy định một số hình thức đầu tư nhất định. Chưa có quy định hình thức đầu tư thông qua ủy thác đầu tư tại thị trường trong nước và quốc tế bảo đảm an toàn, bền vững. 
- Cơ cấu đầu tư chưa theo chiến lược
Cơ cấu đầu tư: Việc quy định cơ cấu đầu tư vào các hình thức đầu tư theo phương án đầu tư quỹ hàng năm được Hội đồng quản lý BHXH thông qua. Đối với mức đầu tư cụ thể vào danh mục đầu tư của hình thức đầu tư cho ngân sách nhà nước vay, mua TPCP và mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu ngân hàng do Tổng Giám đốc BHXH VN quyết định, đối với các hình thức còn lại không quy định chủ thể quyết định mức đầu tư. Do đó, việc đầu tư chưa theo chiến lược, kế hoạch nên không ổn định trong trung và dài hạn mà thay đổi theo phương án hàng năm.
- Chưa quy định việc ủy thác đầu tư, chưa xếp loại tín nhiệm đối với ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt
Về phương thức đầu tư và phương thức giao dịch: Luật BHXH 2014 và Luật Việc làm đều chưa quy định việc ủy thác đầu tư nên chưa có căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện. Luật BHXH 2014 quy định mua TPCP, gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng chỉ quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và kết quả xếp hạng được sử dụng để xác định tổ chức tín dụng được đặt vào can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt . Việc xếp hạng tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích phục vụ hoạt động quản lý, bảo đảm an toàn hoạt động của ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không thực hiện hoạt động “xếp loại tín nhiệm” tổ chức tín dụng. Như vậy, hiện nay quy định các ngân hàng thương mại “có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” tại Khoản 2 Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội không phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và không khả thi trên thực tế.
- Chưa quy định rõ đầu tư phải đi liền với quản lý rủi ro
Về quản lý rủi ro: Luật BHXH 2014 và Luật Việc làm quy định các hình thức đầu tư nhưng chưa quy định rõ đầu tư phải đi liền với quản lý rủi ro đầu tư. Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ đã quy định thực hiện quản lý rủi ro về đầu tư các quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về quản lý rủi ro đối với cơ quan bảo hiểm và quản lý rủi ro hoạt động đầu tư.
- Hoạt động đầu tư chưa gắn chặt chẽ dự báo về dòng tiền với trách nhiệm chi trả của từng quỹ, chưa có quy định cụ thể về phân cấp trong quyết định đầu tư
Quỹ BHXH gồm các quỹ thành phần: Quỹ hưu trí và tử tuất; Quỹ ốm đau và thai sản; Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Về cơ bản, chỉ có quỹ hưu trí và tử tuất là quỹ có tính chất đặc thù dài hạn. Các quỹ còn lại chủ yếu mang tính chất ngắn hạn, đảm bảo cân đối thu – chi trong năm và dự phòng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, hiện nay, việc đầu tư quỹ BHXH được thực hiện tập trung, không theo từng quỹ thành phần, chưa gắn với trách nhiệm chi trả chế độ của từng quỹ. 
Hoạt động đầu tư chưa thực sự chủ động do chưa theo dõi được số dư trên toàn hệ thống vào một thời điểm nhất định trong ngày, chưa chủ động được số kinh phí thực hiện hoạt động đầu tư.
- Hiệu quả đầu tư chưa cao
Danh mục đầu tư hiện tại của BHXH Việt Nam thời gian qua có hiệu quả nhưng chưa cao. Danh mục tập trung vào trái phiếu Chính phủ (khoảng 85% tổng dư nợ đầu tư). BHXH Việt Nam đang được hưởng lợi từ đầu tư trái phiếu Chính phủ do lãi suất trái phiếu Chính phủ 10 năm trước ở mức khá cao (khoảng 8-12%, cá biệt có thời điểm đạt khoảng 16%). 
Tuy nhiên lãi suất trái phiếu Chính phủ đã giảm mạnh trong thời gian gần đây[footnoteRef:20]. Lãi đầu tư bình quân năm 2018 đạt 6,4%, cao hơn tốc độ trượt giá của năm 2018 là 3,54%. Lãi suất đầu tư bình quân năm 2019 còn 5,8%, cao hơn tốc độ trượt giá của năm 2019 là 2,79%. Số tiền sinh lời của hoạt động đầu tư trong năm 2018 tăng 5,68% so với năm 2017, tuy nhiên lương hưu, trợ cấp BHXH năm 2018 tăng 6,92% so với năm 2017. Do đó, tốc độ tăng lợi nhuận đầu tư không đủ bù đắp tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng năm, nên phải chi trả từ tiền đóng chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Với danh mục đầu tư hiện nay và tình hình kinh tế - xã hội, thị trường không có biến động, chỉ số giá tiêu dùng duy trì thì lãi từ hoạt động đầu tư chỉ đủ bù đắp trượt giá. Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng tăng cao thì lãi từ hoạt động đầu tư không đủ bù đắp trượt giá. [20:  Mức lãi suất trung bình các năm vừa qua khoảng 8-9%. Tuy nhiên, giai đoạn 2018-2019, lãi suất TPCP kỳ hạn 10-15 năm đã giảm còn khoảng 4-5% và đến đầu năm 2020, lãi suất TPCP 10 năm và 15 năm chỉ còn ở mức 2,8-3,1%/năm.] 

- Năng lực quản lý và giám sát hoạt động đầu tư còn hạn chế
Hiện nay, hoạt động đầu tư chưa được ứng dụng hoặc hoạt động trên nền tảng công  nghệ mới (như dữ liệu lớn, internet vạn vật…) và trang bị hạ tầng cơ sở cho việc tiếp cận và giao dịch trên các thị trường như thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản trong nước và quốc tế.
Hội đồng quản lý BHXH có trách nhiệm quyết định việc đầu tư, tăng trưởng quỹ. Tuy nhiên, đa số các thành viên Hội đồng quản lý đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chưa có quy định cụ thể về vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản lý trong chỉ đạo xây dựng và phê duyệt chiến lược, kế hoạch và phương án đầu tư. Năng lực tham mưu, tư vấn về đầu tư và kiểm soát hoạt động đầu tư của bộ phận giúp việc Hội đồng quản lý còn nhiều hạn chế.
5.3.4. Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định các nội dung về đầu tư các quỹ bảo hiểm tại Luật BHXH:
+ Sửa đổi nguyên tắc đầu tư quỹ BHXH từ: “Hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và thu hồi được vốn đầu tư” thành “Hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH phải bảo đảm an toàn, bền vững và hiệu quả”.
+ Quy định danh mục đầu tư theo tính chất sở hữu, khả năng sinh lời và mức độ rủi ro, phù hợp với nghĩa vụ chi trả của từng quỹ BHXH.
+ Hoạt động đầu tư các quỹ BHXH được quản lý rủi ro chặt chẽ theo quy trình đầu tư và quản lý rủi ro nội bộ của đơn vị đầu tư và quy trình quản lý, đánh giá rủi ro của bộ phận độc lập. Thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đối với từng hình thức và sản phẩm đầu tư. Hoạt động đầu tư các quỹ BHXH được kiểm toán độc lập hàng năm.
+ Quy định hoạt động đầu tư được thực hiện bởi đơn vị độc lập trực thuộc cơ quan BHXH. Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam được kiện toàn theo hướng có các Hội đồng chuyên môn, trong đó có Hội đồng chuyên môn về đầu tư.
+ Quỹ BHXH được quản lý, đầu tư và hạch toán độc lập riêng từng quỹ. Hoạt động đầu tư quỹ được hạch toán kế toán theo giá trị thị trường.
+ Bổ sung hình thức ủy thác đầu tư quỹ BHXH.
- Đổi mới công tác đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình
+ Quy định cụ thể lộ trình đa dạng hóa danh mục đầu tư, cơ cấu, phương thức đầu tư, phương thức giao dịch phù hợp với mục tiêu của từng giai đoạn, năng lực của cơ quan BHXH và sự phát triển của thị trường trong và ngoài nước;
+ Quy định cụ thể nguyên tắc và quy trình đầu tư và quản lý rủi ro đầu tư, trích lập dự phòng rủi ro đối với từng nhóm tài sản và tài sản đầu tư.
+ Quy định cụ thể điều kiện ủy thác đầu tư quỹ.
+ Quy định về việc áp dụng nguyên tắc quản trị và cơ chế tài chính, cơ chế tiền lương như doanh nghiệp đối với đơn vị thực hiện hoạt động đầu tư các quỹ BHXH.
- Nâng cao năng lực quản lý, giám sát đầu tư và đầu tư, quản lý rủi ro đầu tư, từng bước hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đầu tư
Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý và đầu tư quỹ. Hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước hiện đại hóa để cơ quan BHXH kết nối và thực hiện được các giao dịch về đầu tư theo hình thức đầu tư mới, tiếp cận các nguồn thông tin về kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế. Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa đơn vị đầu tư với bộ phận quản lý rủi ro, kế toán và kiểm soát nội bộ, giữa cơ quan BHXH với Hội đồng quản lý BHXH.
- Sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội về các hình thức đầu tư để phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng.
VI. VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ BHXH (CHƯƠNG VI) 
[bookmark: dieu_95]Luật BHXH năm 2014 có 3 điều (từ Điều 93 đến Điều 95) quy định về tổ chức, quản lý BHXH, cụ thể là các quy định về (i) Cơ quan BHXH, (ii) Hội đồng quản lý BHXH và (iii) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý BHXH.
6.1. Mặt được
Luật BHXH năm 2014 đã quy định cụ thể về chức năng của cơ quan BHXH, Hội đồng quản lý BHXH.
6.2. Mặt hạn chế
- Trách nhiệm của cơ quan BHXH đã được quy định tại Chương II, tuy nhiên đến chương VI mới quy định về cơ quan BHXH là chưa phù hợp.
- Các quy định về Hội đồng quản lý tại Luật BHXH 2014 không còn phù hợp với yêu cầu, cần thiết phải được kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động: Cơ cấu thành phần tham gia Hội đồng quản lý BHXH cần thiết phải được sửa đổi để phù hợp với nguyên lý bảo hiểm và thông lệ quốc tế
Khoản 2 Điều 94 Luật BHXH 2014 quy định: “Hội đồng quản lý BHXH gồm đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, cơ quan quản lý nhà nước về BHYT, BHXH Việt Nam và tổ chức khác có liên quan.” và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết.
Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý bao gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính là Chủ tịch Hội đồng quản lý; Tổng giám đốc BHXH Việt Nam là Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý; thành viên Hội đồng quản lý gồm đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Theo nguyên lý bảo hiểm và thông lệ quốc tế: Hội đồng quản lý BHXH các nước về bản chất là ba bên gồm: Chính phủ; Đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động. Ngoài ra, Hội đồng quản lý có thể có một số thành viên độc lập bao gồm các nhà khoa học có hiểu biết sâu về lĩnh vực BHXH.
Song thành phần tham gia Hội đồng quản lý BHXH hiện hành lại không phù hợp với nguyên lý bảo hiểm và thông lệ các nước do có đến bảy trong số mười một (64%) thành viên là đại diện cho Chính phủ (đến từ các bộ, ngành). Chính vì vậy, việc biểu quyết khi thông qua các quyết định của hội đồng không khách quan, không đảm bảo tính độc lập của các thành viên đại diện cho các bên khi tham gia hội đồng[footnoteRef:21]. [21:  Báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB) đánh giá về Hội đồng quản lý BHXH.] 

- Với quy định tại Điều 94 và Điều 95 Luật BHXH 2014 thì Hội đồng quản lý BHXH được xác định là một tổ chức độc lập, tuy nhiên thực tế hiện nay, Hội đồng quản lý BHXH vẫn chưa độc lập trên các mặt về vị trí pháp lý, về bộ máy nhân sự, về nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động. Để đảm bảo đúng nhiệm vụ, quyền hạn giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cơ quan BHXH, cần thiết quy định chế độ làm việc, nhân sự, trách nhiệm, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH trong Luật BHXH
Trong thời gian vừa qua, toàn bộ bộ phận giúp việc cho tổ chức hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH đều do BHXH Việt Nam đảm bảo. Trong nhiều văn bản của BHXH Việt Nam đã xác định đặc thù mô hình của cơ quan BHXH là có Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam. Như vậy, với cách thức tổ chức như hiện nay sẽ không đảm bảo được vai trò độc lập, khách quan trong giám sát, kiểm tra của Hội đồng quản lý BHXH đối với cơ quan BHXH.
6.3. Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Nghiên cứu quy định chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH là Phó Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH.
- Sau khi Luật BHXH (sửa đổi) được thông qua, đề nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu quy định chi tiết về thành phần, chế độ làm việc, trách nhiệm Hội đồng quản lý BHXH nhằm đảm bảo được vai trò độc lập, khách quan và hiệu quả trong giám sát, kiểm tra của Hội đồng quản lý BHXH đối với cơ quan BHXH
- Đưa nội dung của chương tổ chức, quản lý BHXH lên chương II về nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện BHXH để đảm bảo tính logic của Luật.
VII. VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN BHXH (CHƯƠNG VII)
Trình tự, thủ tục thực hiện BHXH được quy định tại Chương VII Luật BHXH 2014, được kết cấu thành 02 mục, 22 điều (từ Điều 96 đến Điều 117): (1) mục 1 quy định về trình tự, thủ tục tham gia BHXH (từ Điều 96 đến Điều 99); mục 2 quy định về trình tự, thủ tục giải quyết chế độ BHXH (từ Điều 100 đến Điều 117). Nội dung chương này quy định cụ thể về: Sổ BHXH; hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ BHXH; điều chỉnh thông tin tham gia BHXH; giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ BHXH; hồ sơ và giải quyết hưởng các chế độ BHXH; giải quyết hưởng chế độ BHXH chậm so với thời hạn quy định và hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ BHXH.
Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN của Luật BHXH 2014 (các điều: 104, 105, 106, 107, 116, 117) được thay thế bởi các quy định của Luật ATVSLĐ (các điều: 57, 58, 59, 60, 61, 62).
7.1. Mặt được
Nội dung chương này được quy định trên cơ sở kế thừa từ Luật BHXH 2006, được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện theo hướng đơn giản, thuật lợi hơn cho người lao động, người sử dụng lao động trong tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, phù hợp hơn với thực tiễn trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết của cơ quan BHXH. Có thể khái quát một số kết quả đạt được như sau:
- Việc quy định các thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục, thời hạn hoàn thiện hồ sơ, thời hạn giải quyết cụ thể trong luật đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ, tạo cơ sở cho các bên trong tổ chức thực hiện.
-  Thành phần hồ sơ đơn giản hơn so với trước đây, trình tự thủ tục thuận lợi hơn cho người lao động, người sử dụng lao động trong tham gia và thụ hưởng các chế độ.
- Thời hạn giải quyết từ cơ quan BHXH được rút ngắn hơn so với trước đây, góp phần giải quyết, chi trả kịp thời hơn.
- Việc giao quyền cho cơ quan BHXH ban hành các biểu mẫu hồ sơ (mẫu Tờ khai tham gia BHXH, Tờ khai của thân nhân,..) tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh thời gian qua đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
- Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong giải quyết các thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ BHXH bằng phương thức giao dịch điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động, căt giảm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục BHXH.
7.2. Mặt hạn chế
- Việc quy định chương riêng về thành phần  hồ sơ như Luật BHXH 2014 khiến người lao động và người sử dụng lao động khó tra cứu vì một chế độ được quy định ở nhiều chương khác nhau.
- Một số quy định, thành phần hồ sơ không còn thật phù hợp trong bối cảnh hiện nay như quy định bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ Hộ chiếu, Thị thực do nước ngoài cấp; còn thiếu quy định về hồ sơ thai sản đối với trường hợp sinh con ở nước ngoài;...
- Thời hạn giải quyết có thể rút ngắn hơn do việc kết nối, liên thông dữ liệu và áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý BHXH.  
7.3. Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Rà soát, kết cấu lại Luật nhằm đảm bảo nguyên tắc dễ dàng tìm hiểu, tra cứu cho người lao động và người sử dụng lao động.
- Rà soát trình tự, thủ tục, các thành phần hồ sơ đảm bảo phù hợp với thực tiễn theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người lao động và người sử dụng lao động; bổ sung quy định thủ tục, hồ sơ thai sản đối với trường hợp sinh con ở nước ngoài;..
- Sửa đổi quy định về thời hạn giải quyết đối với các thủ tục có thể rút ngắn hơn theo hướng giải quyết nhanh, kịp thời nhất cho người lao động và người sử dụng lao động.
VIII. VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ BHXH (CHƯƠNG VIII)
Vấn đề khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về BHXH được quy định tại Chương VIII Luật BHXH 2014, bao gồm 05 điều (từ Điều 118 đến Điều 122), trong đó quy định cụ thể về trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật về BHXH.
8.1. Về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực BHXH
8.1.1 Mặt được
- Luật BHXH năm 2014 ghi nhận một cách rõ ràng chủ thể của quyền khiếu nại, tố cáo và nội dung của quyền khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực BHXH; 
- Dự báo được các tình huống vi phạm pháp luật BHXH để tạo cơ sở cho việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực BHXH, đã có các quy định rõ ràng về quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia vào quan hệ BHXH, làm cơ sở cho việc xác định hành vi/quyết định xâm phạm đến quyền và lợi ích được pháp luật bảo vệ, từ đó, chủ thể quyền có thể lấy làm căn cứ thực hiện quyền khiếu nại/tố cáo của mình. 
- Quy định tương xứng về giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm: (i) nguyên tắc, (ii) chủ thể có thẩm quyền, (iii) cơ chế phối hợp và (iv) trình tự, thủ tục giải quyết. Ở đây, pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam đã thể hiện được tính đầy đủ của pháp luật. 
- Pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực BHXH đã được cập nhật thường xuyên để giải quyết ngay các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. 
- Các quy định nêu trên về khiếu nại, tố cáo tạo hành lang pháp lý, cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực BHXH.
- Thông qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH; đồng thời, qua đó đã phát hiện số tiền hưởng sai quy định phải thu hồi về quỹ BHXH là 3.447.890.868 đồng
8.1.2. Mặt hạn chế:
- Luật BHXH năm 2014 quy định các chủ thể là cá nhân có quyền khiếu nại khí có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình (khoản 1 Điều 118), theo đó tất cả các cá nhân đều có quyền khiếu nại, tuy nhiên trong đó lại liệt kê một số nhóm chủ thể. Việc liệt kê như trên khiến một số chuyên gia cho rằng Luật BHXH năm 2014 hạn chế quyền khiếu nại của các cá nhân trong khi Hiến pháp quy định mọi người đều có quyền khiếu nại.
 - Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bên cạnh quyết định, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Khiếu nại còn có các quyết định và hành vi về bảo hiểm xã hội. Luật BHXH năm 2014 đã quy định cụ thể trình tự giải quyết khiếu nại đối với các quyết định và hành vi về bảo hiểm xã hội này tại Điều 119. Tuy nhiên, Điều 119 mới chỉ quy định trình tự giải quyết, thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội mà chưa quy định đầy đủ hoặc dẫn chiếu các nội dung khác về khiếu nại như trong pháp luật về khiếu nại, điều này gây khó khăn trong quá trình các cơ quan thụ lý và giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội.
Ngoài ra, một số địa phương còn có cách hiểu khác nhau về quyết định và hành vi của cơ quan bảo hiểm xã hội trong chức năng thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội và xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội được thực hiện giải quyết khiếu nại theo trình tự nào. Việc không quy định rõ việc giải quyết khiếu nại đối với những quyết định và hành vi nêu trên gây khó khăn trong quá trình các địa phương thực hiện giải quyết khiếu nại.
- Do cơ quan bảo hiểm xã hội không phải là cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, tuy nhiên cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan được quốc hội phân công tổ chức thực hiện thu, chi, tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người tham gia, và trong thời gian vừa qua cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận và giải quyết tố cáo về bảo hiểm xã hội đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, trong Luật Bảo hiểm xã hội chưa quy định cụ thể trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tố cáo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
c) Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Sửa đổi các thể hiện về các chủ thể có quyền khiếu nại về bảo hiểm xã hội cho phù hợp với pháp luật về Khiếu nại, cũng như tránh gây hiểu lầm về việc hạn chế chủ thể có quyền khiểu nại về bảo hiểm xã hội.
- Đề nghị tách Điều 119 thành 02 Điều về: (i) khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội, và (ii) khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội với trình tự giải quyết khác nhau giúp việc thể hiện quy định của Luật được rõ ràng và dễ hiểu hơn.
- Quy định rõ các nội dung khác về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội được thực hiện như quy định của pháp luật về khiếu nại nhằm đảm bảo rõ ràng và thuận lợi cho các cơ quan trong quá trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội trong thực tiễn.
- Bổ sung quy định giao trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
8.2. Về việc xử lý vi phạm về BHXH
a) Mặt được
Luật BHXH 2014 đã quy định các biện pháp tăng cường việc xử lý vi phạm pháp luật về BHXH như đối với các hình thức vi phạm pháp luật về BHXH của người sử dụng lao động về trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật thì còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm, đối tượng vi phạm có thể bị xem xét xử lý vi phạm hình sự theo quy định tại Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện nay, việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về BHXH được giao cho ngành lao động- thương binh và xã hội, ngành tài chính và cơ quan BHXH (thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH). Các quy định hiện nay giúp cho các cơ quan có căn cứ pháp lý, công cụ và chế tài trong việc xử lý vi phạm về BHXH. 
b) Mặt hạn chế
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 13/11/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022) đã quy định rõ ràng thẩm quyền cưỡng chế của các chức danh thuộc cơ quan BHXH như quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (tại điều 121) đã được quy định tại Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Nội dung quy định về việc đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và số tiền lãi phạt chậm nộp (tại khoản 3 Điều 122) chỉ là một trong các biện pháp xử lý chậm đóng, trốn đóng trong quản lý thu đóng bảo hiểm xã hội.
- Lãi suất đầu tư quỹ BHXH có xu hướng giảm dần, điều này có nghĩa là số tiền lãi người sử dụng lao động phải nộp khi vi phạm các quy định về trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH có xu hướng giảm dần.
- Trong khoản 1 điều 131 về xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định về bảo hiểm xã hội chưa qua định biện pháp “bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.
c) Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Đề nghị bỏ quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (tại điều 121) do đã được quy định tại Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Đề nghị đưa nội dung về việc đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và số tiền lãi phạt chậm nộp (tại khoản 3 Điều 122) lên nội dung về các biện pháp xử lý chậm đóng, trốn đóng trong quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội để đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
- Tiếp tục nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý để có thêm công cụ trong việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. 
- Đề nghị bổ sung biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội “bị truy cứu trách nhiệm hình sự” đối với cơ quan, tổ chức để phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân.
IX. VỀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (CHƯƠNG IX)
Các quy định về điều khoản thi hành tại Chương IX Luật BHXH 2014 được thể hiện tại 3 điều (từ Điều 123 đến Điều 125)
9.1. Mặt được
Các quy định chuyển tiếp tại Điều 123 của Luật BHXH 2014 đã tạo được sự liên tục trong tham gia BHXH của những người lao động đã có quá trình tham gia BHXH từ trước Luật BHXH năm 2014, đồng thời cũng đảm bảo được tính thống nhất và công bằng trong thụ hưởng các chế độ BHXH với quy định đối với các trường hợp đang hưởng trước khi Luật BHXH 2014 có hiệu lực thì tiếp tục hưởng theo các văn bản trước và được điều chỉnh theo quy định; đảm bảo được tương quan trong mối quan hệ giữa Luật BHXH 2014 với các văn bản khác như quy định về đóng BHTN và hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật cán bộ, công chức. Nhìn chung, các quy định chuyển tiếp được quy định trong Luật BHXH 2014  là tương đối phù hợp, đảm bảo được sự thống nhất trong thụ hưởng chế độ; khắc phục được những hạn chế, vướng mắc trước đây, đặc biệt là đối với quy định về tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.
Quy định về hiệu lực thi hành tại Điều 124 đã đặt lộ trình hợp lý trong việc thực hiện BHXH đối với 02 nhóm đối tượng (Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03; Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam) đã tạo thuận lợi cho việc tổ chức, triển khai thực hiện BHXH bắt buộc đối với các đối tượng này.
9.2. Mặt hạn chế
- Luật BHXH năm 2014 quy định người đang chấp hành hình phạt tù không thuộc diện tạm dừng hưởng lương hưu (vẫn thuộc diện được hưởng lương hưu). Tuy nhiên, Luật và các văn bản quy định chi tiết đang không có quy định chi tiết, cụ thể đối với các trường hợp bị phạt tù giam trước ngày Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành.
- Quy định tại khoản 6 Điều 123 của Luật BHXH năm 2014 về tính thời gian công tác để tính hưởng BHXH đối với người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 còn chưa thật phù hợp với tính thời  gian công tác hưởng BHXH đối với khu vực lực lượng vũ trang (trước và sau ngày 15 tháng 12 năm 1993).
- Một số cử tri kiến nghị về mức hưởng đối với một số nhóm đối tượng đang thiếu thống nhất, không công bằng như trợ cấp tuất hàng tháng trước và sau khi có luật; trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động (đang tồn tại hai mức hưởng khác nhau).
9.3. Đề xuất sửa đổi, bổ sung
- Bổ sung quy định chi tiết đối với các trường hợp bị phạt tù giam có liên quan đến trước, sau ngày Luật BHXH 2014 (tạm giam, tuyên án, thời điểm chấp hành án).
- Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 6 Điều 123 của Luật BHXH 2014 về tính thời gian công tác để tính hưởng BHXH đối với người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 cho phù hợp với việc tính thời gian công tác hưởng BHXH đối với khu vực lực lượng vũ trang (trước và sau ngày 15 tháng 12 năm 1993).
- Nghiên cứu, điều chỉnh đối với một số quy định: trợ cấp tuất hàng tháng trước và sau khi có luật; trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.
Trên đây là Báo cáo Tổng kết thi hành Luật BHXH năm 2014 (giai đoạn 2016 - 2021) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện để làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung Luật BHXH năm 2014./.  
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Mức hưởng TC TNLĐ, BNN hằng tháng bình quân	
Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	831451.11132933979	883218.0256058356	954302.04790505825	983816.7050117274	1052212.961275249	1208068	




Số người hưởng lương hưu BHXH tự nguyện tăng mới hàng năm	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	11490	9572	6865	7448	9689	8956	



Số chi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	19976	23166	26265	30540	30725	25148	So với năm 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	0	0.15969162995594713	0.31482779335202243	0.52883460152182615	0.53809571485782937	0.22325822325822325	




Số chi	2016	2017	2018	2019	2020	555	632	743	851	886	So với năm 2016	2016	2017	2018	2019	2020	0	0.13873873873873874	0.33873873873873872	0.53333333333333333	0.59639639639639641	




Số chi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	55529	67819.747999999992	85417	147105	162008	176850	So với năm 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	0	0.22133926416827229	0.53824127933152044	1.6491562967098272	1.9175385834428857	2.1848223450809487	




Số thu	2016	2017	2018	2019	2020	20084	22682	26426	29695	31227	Số chi	2016	2017	2018	2019	2020	19976	23166	26265	30540	30725	Kết dư	2016	2017	2018	2019	2020	14138	13654	13815	12970	13472	



Số thu	2016	2017	2018	2019	2020	6692	5189	5877	6970	7099	Số chi	2016	2017	2018	2019	2020	555	632	743	851	886	Kết dư	2016	2017	2018	2019	2020	32066	36623	41757	47876	54089	



Số thu	2016	2017	2018	2019	2020	148766	168534	192897	214648	229848	Số chi	2016	2017	2018	2019	2020	55529	67819.747999999992	85417	147105	162008	Kết dư	2016	2017	2018	2019	2020	405400	487901	581994	687132	794920	



Số lượt người hưởng chế độ ốm đau	
Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	6481297	7544660	8153463	9103724	7975326	5997847	



Số lượt người hưởng chế độ thai sản	
Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	1570801	1825187	1866018	2026035	1850278	1427793	



